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  Triệu Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 5286/STNMT-CSĐĐ ngày 22 tháng 6 năm 2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc dự kiến phân bổ chỉ 

tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị 

hành chính cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 -2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND huyện Triệu Sơn báo 

cáo số nội dung chính như sau: 

Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025” và mục tiêu dự tính đến năm 2030  đã đề ra các mục tiêu phát 

triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh và môi trường; phấn 

đấu đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Theo quy hoạch tỉnh 

giao đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Triệu Sơn là vùng đệm, điểm kết nối 

tam giác tăng trưởng kinh tế của 3 cực tăng trưởng (TP Thanh Hóa- Lam Sơn Sao 

Vàng- KKT Nghi Sơn); hỗ trợ khu vực phía Tây của TP Thanh Hóa trong phát triển 

CN, TTCN; đảm nhận chức năng vệ tinh phục vụ cho các trung tâm động lực của 

tỉnh; là vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp, dịch vụ- du lịch tâm linh. 

Do đó, để đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, bảo nhu cầu sử 

dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2030, UBND huyện Triệu 

Sơn đã thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Triệu Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3461/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp được 

duyệt 16.282,26 ha; diện tích đất phi nông nghiệp được duyệt là 12.550,03 ha; 

diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp 3.237,85 ha (trong đó đất 

chuyên trồng lúa nước là 1.911,83 ha). Quá trình thực hiện lập quy hoạch đã cập 

nhật đầy đủ một số dự án trọng điểm có diện tích lớn, lấy vào đẩt trồng lúa đã 

được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận cho thu hồi, 

chuyển mục đích đất trồng lúa như: Dự án đường cao tốc Bắc Nam, Đường nối 

TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến TL 514 (xã Hợp 

Thành), diện tích 63,73 ha; dự án Đường trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường 

giao thông từ Cảng HK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, khu đô thị Sao mai tại thị 

trấn Triệu Sơn, Minh Sơn… 
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Hiện nay UBND huyện Triệu Sơn đã và đang giải phóng mặt bằng thực 

hiện các dự án công trình đã được UBND tỉnh và HĐND huyện chấp thuận chủ 

trương đầu tư và được HĐND tỉnh thông qua danh mục nhà nước thu hồi đất tại 

các Nghị quyết số: 230/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; 405/NQ-HĐND ngày 

26/4/2021; 23/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; 164/NQ-HĐND ngày 11/10/2021; 

182/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 241/NQ-HĐND ngày 13/4/2022; 245/NQ-

HĐND ngày 22/4/2022... với diện tích 602,23ha (có phụ biểu 01 chi tiết kèm theo). 

Các dự án được Thường trực Huyện ủy thống nhất lập quy hoạch chi tiết 1/500 là 

102,21 ha (có biểu 02 chi tiết kèm theo). Các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư 

để thực hiện việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 

với diện tích 224,02 ha (có biểu 03 chi tiết kèm theo). Các dự án thực hiện đến 

2030 la 828,76 ha (có biểu 04 chi tiết kèm theo). 

Căn cứ vào dự kiến phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ 

khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh 

Thanh Hoá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho huyện Triệu Sơn tại 

Công văn số 5286/STNMT-CSĐĐ ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho huyện Triệu Sơn, để đảm bảo thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, triển khai các công trình trọng 

điểm của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn đề nghị bổ sung, điều 

chỉnh các chỉ tiêu so với chỉ tiêu dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể: 

- Các chỉ tiêu đề nghị điều chỉnh, bổ sung, gồm: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 10127,28 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 9701,4552 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1551,9 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 1534,29 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1223,81 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 1042,20 ha. 

+ Đất rừng sản xuất, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

2166,03 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 3225,27 ha. 

+ Đất cụm công nghiệp, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

162,14 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 179,27 ha. 

+ Đất sản xuất kinh doanh, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 165,51 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 198,99 ha. 

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, dự kiến phân bổ của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 592 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 523,32 ha. 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (bao gồm 

cả đất di tích lịch sử văn hoá, đất xây dựng kho dự trữ quốc gia, đất bãi thải, xử 

lý chất thải..., dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 3396,78 ha, 

UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 3637,10 ha. 
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+ Đất ở nông thôn, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 

4354,66 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 4468,07 ha. 

+ Đất ở đô thị, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi trường 397,2 ha, 

UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 432,61 ha. 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 39,63 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 41,74 ha. 

+ Đất xây dựng trụ sở sự nghiệp, dự kiến phân bổ của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 3,77 ha, UBND huyện Triệu Sơn đăng ký 5,44ha. 

(Chi tiết có phụ biểu 05 kèm theo) 

- Các chỉ tiêu còn lại giữ nguyên theo dự kiến phân bổ sử sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

UBND huyện Triệu Sơn rất mong được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các 

Sở, ban ngành để huyện Triệu Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế 

xã hội đã đề ra./.    
 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi (để b/c);                                                                                    

- Các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban có liên quan;    

- Lưu VP, TNMT.                                                                  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Phú Quốc 
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Phụ Lục 01: DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐÃ CÓ TRONG NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH VỀ DANH MỤC 

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

 quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng 

thêm 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

Căn cứ pháp lý để đầu tư 

dự án 
Sử dụng 

 vào loại 

đất 

(1) (2) 
(3) = 

(4)+(5) 
(6) (7) (8) 

  Tổng cộng 
        

602.23  
      

I 

Công trình, dự án  được phân 

bổ từ quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh 

        

1.1 
Công trình, dự án mục đích 

Quốc phòng, an ninh 
        

1.1.1 Dự án đất Quốc Phòng         

20 
Trường bắn tổng hợp của bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh tại  
20       

1.1.2 Dự án đất an ninh 
            

0.12  
      

1 Trụ sở công an thị trấn Nưa 
             

0.12  
CAN TT Nưa   

1.2 

Công trình, dự án để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 

        

1.2.1 Dự án Giao thông 137.02        

1 

Đường Từ Trung Tâm Thành 

Phố Thanh Hóa, Nối Với 

Đường Giao Thông Từ Cảng 

Hàng Không Thọ Xuân, Đi Khu 

Kinh Tế Nghi  Sơn (tuyến 1) 

45.32  

DGT Xã Đồng Tiến 
Quyết định số 4599/QĐ-

UBND ngày 05/11/2019 

Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 

Nghị quyết số 177/NQ-

HDND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

DGT 
Xã Đồng 

Thắng 

DGT Xã Đồng Lợi  

2 

Dự án đường nối TP Thanh 

Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn 

từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 

514 (tuyến 2) 

52.69  

DGT Xã An Nông 
Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

Nghị quyết số 178/NQ-

HDND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Quyết định số 4521/QĐ-

UBND 31/10/2019 

DGT xã Đồng Lợi 

DGT 
Xã Hợp 

Thắng 

3 

Đường nối thành phố Thanh 

Hóa với Cảng hàng không Thọ 

Xuân, đoạn từ đường 514 đến 

39.01  

DGT Xã Hợp Lý Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

Nghị quyết số 179/NQ-DGT 
Xã Hợp 

Thành 
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đường vào Cảng hàng không 

Thọ Xuân (tuyến 3) 
DGT Xã Hợp Tiến 

HDND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Quyết định số 4492/QĐ-

UBND31/10/2019 

II Các công trình, dự án còn lại         

2.1 

Công trình, dự án do Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất 

        

2.1.1 Dự án khu dân cư đô thị 104.18        

1 
Khu Đô thị Sao Mai quy mô 43 

ha (đất ở 18,35ha) 
43.43  

ODT 

TT. Triệu Sơn 

Xã Minh Sơn 

Văn bản số 377/TTg-NN 

ngày 26/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ V/v chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng 

lúa để thực hiện dự án trên địa 

bàn tỉnh thanh Hóa 

 Nghị quyết số 190/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

TMD 

DKV 

DGT 

2 Khu dân cư Nam Đồng Thiều 6.44  
ODT 

TT. Triệu Sơn 

 Nghị quyết số 190/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa DVH 

3 
Khu dân cư Phía Đông thị trấn 

Triệu Sơn 
10.42  

DGT 
TT. Triệu Sơn 

 Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá ODT 

4 
Khu dân cư Đầm Bối Thôn Tân 

Minh (thôn 7 cũ) 
1.60  

DKV 

TT. Triệu Sơn 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021  của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

DGT 

ODT 

5 Khu dân cư  Đồng Nẫn 1 9.89  
ODT TT. Triệu Sơn 

Xã Minh Sơn 

Nghị quyết số 190/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019   
DVH 

6 Khu dân cư  Đồng Nẫn 2 8.93  

ODT 

TT. Triệu Sơn 

Nghị quyết số 190/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019   

Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

DVH 

DGT 

7 
Khu dân cư Tân Sơn ( trường 

dạy nghề ) 
0.33  ODT TT. Triệu Sơn 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

8 Khu dân cư Thôn Tân Dân 6.34 

DGT 

TT. Triệu Sơn 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021  của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 

ODT 

DVH 

DTT 
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9 
Khu dân cư đô thị mới kết hợp 

thương mại dịch vụ 
9.75 

DGT 

Thị trấn Nưa 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

TMD 

ODT 

10 
Khu dân cư mới tại thị trấn Nưa 

(Tổ dân phố 8) 
3.36 DGT Thị trấn Nưa 

 Nghị quyết số 329/NQ-

HĐND ngày 21/9/2020  

11 
Khu dân cư mới tổ dân phố 2 

(vị trí 1) 
3.69 

DKV 

Thị trấn Nưa 

 Nghị quyết số 164/NQ-

HĐND ngày 11/10/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá DGT 

2.1.2 Dự án khu dân cư nông thôn 75.04        

1 

Dự án tái định cư xã Đồng Tiến 

để GPMB thực hiện dự án 

đường Trung tâm thành phố 

Thanh Hóa nối với đường từ 

Cảng hàng không Thọ Xuân đi 

khu kinh tế Nghi Sơn 

3.30  

DGT 

Xã Đồng Tiến 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020  

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 

DKV 

DVH 

ONT 

2 Mặt bằng dân cư Trúc Chuẩn 2 0.30  ONT Xã Đồng Tiến 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 

Dự án tái định cư xã Hợp 

Thành để thực GPMB hiện dự 

án  đường nối thành phố Thanh 

Hóa với Cảng hàng không Thọ 

Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến 

đường tỉnh 514; đoạn từ  đường 

514 đến đường vào Cảng hàng 

không Thọ Xuân   

7.70  

DGT 

Xã Hợp 

Thành 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

DGD 

ONT 

4 Xen cư thôn Diễn Ngoại 0.20  ONT 
Xã Hợp 

Thành 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

5 

Dự án tái định cư xã Vân Sơn 

để GPMB thực hiện dự án 

Đường nối thành phố Thanh 

Hóa với Cảng hàng không Thọ 

Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến 

đường tỉnh 514 

7.72  

DGD 

Xã Vân Sơn 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

DVH 

DKV 

DGT 

ONT 

6 

Dự án tái định cư và đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Thọ 

Sơn  để thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng công trình đường nối 

2.20  

DKV 

Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá DGT 
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thành phố Thanh Hóa với Cảng 

hàng không Thọ Xuân, đoạn từ 

đường 514 đến đường vào Cảng 

hàng không Thọ Xuân 

ONT 

7 
Khu dân cư thôn 1 (Giáp sân 

bóng) 
0.70  ONT Xã Thọ Sơn 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

8 Khu dân cư thôn 7 Cổ Chồm 0.42  ONT Xã Thọ Sơn 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

9 
Khu dân cư thôn Bao Lâm đồng 

Trước Làng 
0.96  ONT Xã Bình Sơn 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

10 Khu dân cư thôn Bồn Dồn 0.74  ONT Xã Bình Sơn 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

11 Khu dân cư cửa ông Sự 0.20  ONT Xã Hợp Lý 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

12 

Dự án tái định cư xã Hợp Tiến 

để GPMB thực hiện dự án 

đường nối thành phố Thanh 

Hóa với Cảng hàng không Thọ 

Xuân, đoạn từ đường 514 đến 

đường vào Cảng hàng không 

Thọ Xuân 

4.34  

DKV 

Xã Hợp Tiến 
Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 
DGT 

ONT 

13 Khu dân cư mới thôn 1 2.700 

ONT 

Xã Thọ Thế 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

DGT 

DKV 

14 Khu dân cư thôn 5 0.23  ONT Xã Thọ Thế 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

15 Khu dân cư Thôn 2 Điểm 1 1.52  ONT Xã Thọ Thế 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

16 
Đất ở xen cư nhà văn hoá các 

thôn 
0.27  ONT 

Xã Xuân 

Thịnh 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

17 
Khu dân cư thôn 4 cũ (thôn Phú 

Vinh) 
0.74  ONT 

Xã Xuân 

Thịnh 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

18 
Khu dân cư mới đồng Vôi Mau 

thôn 5 
0.420 

DGT 
Xã Nông 

Trường 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá ONT 

19 Khu dân cư thôn 3 0.52  ONT Xã Thọ Tân 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

20 Khu Dân cư thôn Tiên Mọc 1.26  ONT Xã Dân Lực 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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21 Xen cư đất ở thôn Đô Thịnh 0.05  ONT Xã An Nông 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

22 Khu Dân cư Đít Chứm thôn 4 0.33  ONT 
Xã Dân 

Quyền 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

23 Xen cư thôn 2  0.20  DGT 
Xã Dân 

Quyền 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

24 
Khu cư Thôn 6+9 (Đồng Nổ 

phúc) 
1.00  ONT 

Xã Dân 

Quyền 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

25 Đất ở Quần Nham 2, Lộc Trạch 1.50  ONT Xã Đồng Lợi 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

26 Khu dân cư mới thôn Nhật Quả 3.65  ONT Xã Thọ Dân 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

27 Khu dân cư thôn 4 Đa Thoàn  0.15  ONT Xã Thọ vực 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

28 

Dự án tái định cư  xã Đồng 

Thắng để GPMB thực hiện dự 

án đường từ Trung tâm thành 

phố Thanh Hóa nối với đường 

giao thông từ Cảng hàng không 

Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi 

Sơn 

7.74  

DGT 

Xã Đồng 

Thắng 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 

DKV 

DVH 

ONT 

29 Khu ao xen cư xóm 8 0.03  ONT 
Xã Đồng 

Thắng 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

30 
Khu dân cư thôn Châu cương 

(thôn 4 cũ) 
0.70  ONT 

Xã Hợp 

Thắng 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

31 Khu dân cư thôn Thu Phong 0.80  ONT 
Xã Triệu 

Thành 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

32 

Dự án tái định cư và đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Thọ 

Tiến để thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng công trình đường nối 

thành phố Thanh Hóa với Cảng 

hàng không Thọ Xuân, đoạn từ 

đường 514 đến đường vào Cảng 

hàng không Thọ Xuân 

5.05  

DKV 

Xã Thọ Tiến 
Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 

DGT 

ONT 

33  Khu dân cư Đình cũ và thôn 9  2.12 

ONT 

Xã Thọ Ngọc 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

DVH 

DKV 

DGT 

34 Khu dân cư Thôn 6+7 1.96  ONT 
Xã Thọ 

Cường 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 
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35 Khu dân cư thôn Doãn Thái 1.180 

ONT 

Xã Khuyến 

Nông 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

DGT 

DTL 

36 
Khu dân cư thôn thôn 1 (Hoà 

Triều) 
0.490 

ONT 

 Xã Tiến 

Nông  

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

DGT 

DTL 

37 Khu dân cư thôn 1 0.23  ONT 
 Xã Tiến 

Nông  

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

38 

Khu dân cư thôn Nga My 

Thượng và khu dân cư thôn  

Hòa Triều 

2.09  ONT Xã Tiến Nông 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

39 Khu dân cư thôn 5  2.84  ONT Xã Dân Lý 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

40 

Khu dân cư mới kết hợp DV 

TM xã Dân Quyền, Dân Lý ( 

Mặt bằng ĐCQH 4.95 ah) 

0.48  ONT 
Xã Dân 

Quyền Nghị Quyết số 329/QĐ-

UBND ngày 21/9/2020 
4.47  ONT Xã Dân Lý 

41 
Khu dân cư Đồng Sau thôn 3, 

thôn 4 
0.85  

ONT 

Xã Xuân Thọ 

 Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá DGT 

42 
Khu dân cư thôn 6,7 cũ (nay là 

thôn 3) 
0.40  ONT Xã Xuân Thọ 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

43 
Khu dân cư thôn 9,10 cũ (nay là 

thôn 4) 
0.29  ONT Xã Xuân Thọ 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.3 
Dự án trụ sở cơ quan nhà 

nước 

            

2.09  
0.00      

1 Mở rộng Trụ sở UBND xã 0.32 TSC Xã Thọ vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2 Trụ sở UBND xã 0.66 TSC 
Xã Thọ 

Cường 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 Mở rộng trụ sở ủy ban xã 0.33 TSC Xã Thọ Bình 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

4 Mở rộng trụ sở ủy ban xã 0.14 TSC Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

5 Trụ sở UBND xã   0.64 TSC Xã Hợp Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.4 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
0.25       

1 Trụ sở chi cục thi hành án 0.25 DTS Xã Minh Sơn 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 
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2.1.5 Dự án Công trình giao thông 
          

45.76  
      

1 

Đường kết nối Quốc lộ 47C với 

đường từ Cảng hàng không Thọ 

Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn 

đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh Lộ 

514, huyện Triệu Sơn 

9.17 DGT 
TT Triệu Sơn 

Xã Dân Lực 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 

Đường nối từ đường giao thông 

liên xã Cầu Trắng  - Đồng Lợi 

(Xã Tiến Nông) đến Quốc lộ 

47C (xã Vân Sơn) 

             

6.10  
DGT 

Xã Tiến 

Nông, 

Xã Nông 

Trường, 

Xã Vân Sơn 

Nghị quyết số 164/NQ-

HĐND ngày 110/10/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 

Đường nối từ đường giao thông 

liên xã Cầu Trắng  - Đồng Lợi 

(Xã Khuyến Nông) đến đường 

từ trung tâm thành phố Thanh 

Hóa - CHK Thọ Xuân (xã Đồng 

Lợi) 

             

4.89  
DGT 

Xã Khuyến 

Nông, 

Xã Đồng Lợi 

Nghị quyết số 164/NQ-

HĐND ngày 110/10/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

4 

Mở rộng tuyến đường từ đê 

sông Hoàng đến cầu thôn 2, xã 

Dân Lý 

             

0.20  
DGT Xã Dân Lý 

Nghị quyết số 164/NQ-

HĐND ngày 110/10/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

5 

Đường nối tỉnh lộ 515C và 

đường từ cảng hàng không Thọ 

Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn 

từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - 

Xuân Thọ - Thọ Tiến  

4.720 DGT 

Xã Thọ Tân,  

Xã Hợp Lý, 

Xã Xuân Thọ, 

 Xã Thọ Tiến 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

6 

Mở rộng, nâng cấp tuyến từ khu 

đô thị Sao Mai đi công ty giầy 

da xã Thọ Dân 

1.420 DGT Xã Thọ Dân 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

7 
Đường từ cổng công ty mới đi 

thôn Hà Lũng Hạ 
0.770 DGT Xã Thọ Dân 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

8 
 Mở rộng đường từ Quốc lộ 47 

đi UBND xã tại thôn 6 
0.500 DGT Xã Thọ Ngọc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

9 
Làm mới tuyến kết nối đường 

TPTH-SVNS 
0.400 DGT 

Xã Đồng 

Thắng 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

10 

Mở rộng và làm mới đường 

giao thông nông thôn xã Thọ 

Tiến 

0.130 DGT Xã Thọ Tiến 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

11 

Đường giao thông nối tỉnh lộ 

514 và Quốc lộ 47C theo hình 

thức PPP, hợp đồng BT 

6.00 

DGT Xã Minh Sơn Nghị quyết số 190/NQ-

HDND ngày 10/07/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa DGT TT. Triệu Sơn 

12 
Đường giao thông khu thể thao 

trung tâm huyện 
1.22  DGT Xã Minh Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

13 
Đường giao thông trong khu 

dân cư khu phố 2 
0.12 DGT Thị trấn Nưa 

Nghị Quyết số 329/NQ-

HĐND ngày 21/9/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

14 

Hệ thống giao thông thủy lợi tại 

xứ đồng Cây Trí , thôn Diễn 

Thành, huyện Triệu Sơn 

1.95 DGT 
Xã Hợp 

Thành 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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15 

Mở rộng đường giao thông từ 

trung tâm xã đi thôn Thái Minh 

rộng 10m 

0.43 DGT Xã Thái Hoà 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

16 
Đường nối QL-47C (Chợ Chua 

) đi thôn 6 
1.30 DGT Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

17 
Đường nối QL-47C (Bậc Đằng 

) đi thôn 6 
1.00 DGT Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

18 
Đường nối QL-47C - chợ Chua 

đi nhà văn hóa thôn 2 
0.5 DGT Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

19 

Mở rộng đường từ hộ bà 

Phượng đi hộ ông Cảnh (đoạn 

từ 515C đi thôn Yên Trinh) 

0.180 DGT Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

20 

 Mở rộng đường từ hộ ông 

Ngạnh đi sang Xuân Thịnh 

(đoạn từ hộ Ông Cường đi 

Xuân Thịnh), xã Xuân Lộc, 

huyện Triệu Sơn 

0.150 DGT Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

21 
Mở rộng đường từ đầu cầu đến 

QL 47C ( 13m) 
0.06 DGT Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

22 
Mở rộng đường từ hộ ông 

Thanh đi Đồng Vội 
0.34 DGT Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

23 

Mở rộng tuyến đường từ hộ ông 

Thanh đi sang ao ông Tằm và 

tuyến nối sang trạm y tế xã 

0.15 DGT Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

24 

Mở rộng tuyến đường trước 

trường học nối từ UBND xã 

đến trạm y tế 

0.2 DGT Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

25 Đất giao thông dân cư 1.0 DGT Xã Thọ Dân 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

26 Bến Xe Hào Hương 1.54 

DGT 
Xã Hợp 

Thắng Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa DGT 
Xã Hợp 

Thành 

27 Bến xe thị trấn Nưa 1.32 DGT Thị trấn Nưa 

Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.6 Dự án công trình thủy lợi 14.70        

1 

Hoàn trả hệ thống kênh mương 

thuỷ lợi GPMB dự án cụm công 

nghiệp Hợp Thắng 

2.50 DTL 
Xã Hợp 

Thắng 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 Trạm Bơm tiêu  Đồng Kha 0.30  DTL 
Xã Dân 

Quyền 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 
Mương tiêu trạm bơm Đồng 

Kha 
9.98  DTL 

Xã Dân 

Quyền 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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4 
Tuyến kênh tưới tiêu Đồng 

Khang xã Hợp Thắng 
0.11  DTL 

Xã Hợp 

Thắng 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

5 

Công trình dời kênh tưới C3/6 

phục vụ GPMB để thực hiện dự 

án nhà máy sản xuất, gia công 

giầy dép xuất khẩu tại xã Thọ 

Dân, huyện Triệu Sơn 

0.05  DTL Xã Thọ Dân 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

6 

Xây dựng hệ thống cấp thoát 

nước phục vụ GPMB KĐT mới 

Sao Mai, xã Xuân Thịnh và xã 

Thọ Dân 

0.26  DTL 
Xuân Thịnh 

Thọ Dân 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

7 Đất thủy lợi  1.50  DTL 
Xã Hợp 

Thành 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.7 Dự án công trình năng lượng 3.52        

1 
Xây dựng đường điện, cột điện 

và TBA xã Xuân Lộc 
0.030 DNL Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 

CQT, giảm bán kính cấp điện, 

GTT và cải thiện chất lượng 

điện áp lưới điện khu vực TP 

Sầm Sơn, Triệu Sơn 

0.044 DNL 

Xuân Thọ  

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Hợp Thành  

Đồng Lợi  

Dân Lý  

Dân Lực  

Bình Sơn 

3 
CQT, giảm tổn thất lưới điện hạ 

áp điện lựcTriệu Sơn 
0.016 DNL 

Thọ Thế 
Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Đồng Tiến 

Hợp Tiến 

4 

Hoàn trả đường điện phụ vụ dự 

án GPMB cụm công nghiệp 

Hợp Thắng 

0.020 DNL 
Xã Hợp 

Thắng 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

5 

Hoàn trả đường điện dự án 

GPMB khu đô thị Sao Mai xã 

Minh Sơn và Thị trấn Triệu Sơn 

0.050 DNL 

Xã Minh Sơn, 

Thị trấn Triệu 

Sơn 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

6 

Giảm tổn thất các TBA>10% - 

Điện lực Triệu Sơn tỉnh Thanh 

Hóa 

0.02  DNL Xã Thọ Sơn 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

7 

Cải tạo đường dây 10kV lộ 

971,973 trung gian Giắt lên vận 

hành cấp điện áp  22kV 

0.03  DNL 

Thọ Dân,  

Thọ Bình, 

Thọ Tiến 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

8 

Di chuyển và hoàn trả đường 

điện trung thế phục vụ GPMB 

dự án nhà máy sản xuất gia 

công giày dép xuất khẩu tại xã 

Thọ Dân, huyện Triệu Sơn 

0.01  DNL 
Xã Thọ Dân, 

Thọ Ngọc 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

9 

Di chuyển và hoàn trả đường 

điện phục vụ giải phóng mặt 

bằng khu đô thị Sao Mai 

0.02  DNL 

Xã Xuân 

thịnh, Thọ 

Dân 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 
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10 
Di chuyển trạm biến áp Khuyến 

Nông 1 
0.01  DNL 

Xã Khuyến 

nông 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

11 

Di chuyển và hoàn trả các công 

trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường bộ cao tốc Bắc Nam 

phía Đông (đoạn đi qua địa 

phận huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa từ Km331+400 dến 

335+800, hạng mục phần 

đường dây 2020kV) 

0.59  DNL 

Xã Đồng 

Tiến, Đồng 

Thắng, Đồng 

Lợi 

Nghị Quyết 279/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2020 của HĐND 

tỉnh Thanh Hoá 

12 

Di chuyển và hoàn trả các công 

trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối trung tâm thành 

phố Thanh Hóa đi cảng hàng 

không Thọ Xuân (tuyến 1) 

0.700 DNL 

Xã Đồng 

Tiến, Đồng 

Thắng, Đồng 

Lợi 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

13 

Di chuyển và hoàn trả các công 

trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối trung tâm thành 

phố Thanh Hóa đi cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ cầu 

Nỏ hẻn đến tỉnh lộ 514. 

0.650 DNL 

An Nông, 

Hợp Thắng, 

Hợp Thành, 

Khuyến 

Nông, Nông 

Trường, Thái 

Hòa, Vân Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

14 

Di chuyển và hoàn trả các công 

trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối trung tâm thành 

phố Thanh Hóa đi cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ tỉnh 

lộ 514 đến Cảng hàng không 

Thọ Xuân 

0.590 DNL 

Hợp lý, 

HợpThành, 

Hợp Tiến, 

Thọ Sơn, Thọ 

Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

15 

Nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện lưới trung áp tỉnh Thanh 

Hoá theo phương án đa chia đa 

nối 

0.015 DNL 

Khuyến 

Nông,  

Thọ Tiến, Thọ 

Cường 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

16 
Xây dựng xuất tuyến lộ 372 

trạm 110kV Triệu Sơn 
0.011 DNL 

Thị trấn Nưa, 

Vân Sơn, Thái 

Hoà, Hợp 

Thắng, Minh 

Sơn, An Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

17 
Xây dựng xuất tuyến lộ 472 

trạm 110kV Triệu Sơn 
0.011 DNL 

Thị trấn Nưa, 

Vân Sơn, Thái 

Hoà, Hợp 

Thắng, Minh 

Sơn, An Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

18 
Xây dựng xuất tuyến lộ 474 

trạm 110kV Triệu Sơn 
0.011 DNL 

Thị trấn Nưa, 

Vân Sơn, Thái 

Hoà, Hợp 

Thắng, Minh 

Sơn, An Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

19 

Xây dựng đường day và TBA 

để CQT, giảm tổn thất và cải 

thiện chất lượng điện áp khu 

vực ĐL tĩnh 

0.015 DNL Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 



14 

 

20 

Nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện lưới điện trung áp tỉnh 

Thanh Hóa theo phương án đa 

chia đa nối (MDMC)- Khu vực 

Tây TP Thanh Hóa, trung tâm 

huyện Triệu Sơn, Nông Cống, 

Hà Trung 

0.005 DNL Xã Thọ Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

0.005 DNL 
Xã Thọ 

Cường 

0.006 DNL 
Xã Khuyến 

Nông 

21 
Xây dựng xuất tuyến lộ 372 

trạm 110 kV Triệu Sơn 

0.019 DNL Vân Sơn 
Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

0.023 DNL Thái Hòa 

0.003 DNL TT Nưa 

22 
Xây dựng xuất tuyến lộ 472 

trạm 110 kV Triệu Sơn 

0.026 DNL Vân Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

0.004 DNL Dân Lý   

0.004 DNL An Nông  

0.001 DNL Dân Quyền 

0.015 DNL Hợp Thắng 

0.015 DNL TT Triệu Sơn 

0.004 DNL 
Thị Trấn 

Triệu Sơn 

0.004 DNL Thọ Cường 

23 
Xây dựng xuất tuyến lộ 474  

trạm 110 kV Triệu Sơn 

0.003 DNL An Nông  
Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

0.001 DNL Hợp Tiên 

0.007 DNL Vân Sơn 

24 

Giảm tổn thất các TBA > 10% - 

Điện lực Triệu Sơn- tỉnh Thanh 

Hóa 

0.095 DNL Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

0.055 DNL Xã Thọ Tiến 

0.004 DNL Xã Bình Sơn 

0.011 DNL Xã Thọ Bình 

0.050 DNL Xã Vân Sơn 

25 

Xây dựng đường dây và TBA 

để CQT, giảm tổn thất và cải 

thiện chất lượng điện áp lưới 

điện khu vực ĐL Tĩnh Gia, 

Triệu Sơn, Quảng Xương, 

Nông Cống 

0.014 DNL Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

26 
CQT các TBA và lưới điện hạ 

khu vực Đông Sơn, Triệu Sơn 

0.040 DNL 
Xã Dân 

Quyền 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

0.160 DNL Thọ Tiến, 

0.010 DNL Thọ Sơn,  

0.018 DNL Thọ Bình, 

0.006 DNL Vân Sơn, 

0.008 DNL Thọ Thế,  

0.006 DNL Đồng Tiến,  
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0.006 DNL Dân Lực 

27 
QT các TBA và lưới điện hạ 

khu vực Đông Sơn, Triệu Sơn 
0.012 DNL Hợp Thành 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

28 

Cải tạo trạm TG Đà 2*4000 

kVA 35/10.5 kV lên 2*6300 

kVA 35/22 kV 

0.023 DNL Thọ Dân 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

29 
Trạm điện + đường dây trạm 

bơm Đồng Kha 
0.020 DNL 

Xã Dân 

Quyền 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.8 Dự án công trình văn hóa 
            

9.81  
      

1 
Khu văn hoá thể thao thôn Trúc 

Chuẩn 1 
0.250 DVH Xã Đồng Tiến 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 
Khu văn hoá thể thao thôn 

Đồng Vinh 
0.380 DVH Xã Đồng Tiến 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

3 
Mở rộng khu văn hoá thể thao 

thôn Đồng Xá 1 
0.140 DVH Xã Đồng Tiến 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

4 Nhà văn hoá thôn 1 0.310 DVH Xã Dân Lý 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

5 Nhà văn hoá thôn 3 0.280 DVH Xã Dân Lý 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

6 Nhà văn hoá thôn 6 0.350 DVH Xã Dân Lý 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

7 Nhà Văn hóa phố 1 0.10  DVH TT. Triệu Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

8 Nhà Văn hóa phố 2 0.12  DVH TT. Triệu Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

9 Nhà văn hóa Tổ dân phố 2 0.15  DVH Thị trấn Nưa 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

10 Nhà Văn Hóa thôn Thanh Xuân 0.220 DVH 
Xã Đồng 

Thắng 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

11 Nhà Văn Hóa thôn Nhạ Lộc 0.210 DVH 
Xã Đồng 

Thắng 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

12 Nhà văn hóa thôn Đại Đồng 2 0.22  DVH 
Xã Đồng 

Thắng 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

13 Nhà văn hóa thôn Gia Phú 0.150 DVH Xã An Nông 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

14 
Mở mới nhà văn hóa thôn Vĩnh 

Thọ  
0.10  DVH  Xã An Nông  

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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15 Nhà văn hóa thôn Đô Quang  0.10  DVH  Xã An Nông  

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

16 Nhà văn hóa thôn Đô Thịnh 0.29  DVH  Xã An Nông  

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

17 
Nhà văn hóa thôn Nga Nha 

Thượng 
0.07  DVH xã Tiến Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

18 
Nhà văn hóa thôn Nga My 

Thượng 
0.17  DVH xã Tiến Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

19 
Mở rộng nhà văn hoá, sân thể 

thao thôn 1 
0.250 DVH Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

20 Mở rộng nhà văn hóa thôn 4 0.07  DVH Xã Thọ vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

21 Nhà văn hóa thôn 6 0.25  DVH Xã Thọ vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

22 Nhà văn hóa Thôn Nhật Quả 0.20  DVH Xã Thọ Dân 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

23 Nhà văn hóa Thôn 2 0.25  DVH Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

24 Nhà văn hóa Thôn 6 0.20  DVH Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

25 Nhà văn hoá thôn 1 0.32  DVH Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

26 Nhà văn hoá thôn 5 0.34 DVH Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

27 Nhà văn hoá thôn 10 0.22 DVH Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

28 Nhà văn hoá thôn 11 0.15 DVH Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

29 Nhà văn hóa Thôn 2 0.15  DVH Xã Thọ Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

30 Đài Tưởng Niệm  0.05 DVH Xã Thọ Tiến 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

31 Trung tâm văn hóa Thôn 1 0.20 DVH Xã Thọ Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

32 Nhà Văn Hóa thôn Bồn Dồn 0.06 DVH Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

33 Nhà văn hóa thôn Thoi 0.13 DVH Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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34 Nhà văn hóa thôn Bao Lâm 0.19 DVH Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

35 Mở rộng nhà văn hoá thôn 1 0.04 DVH Xã Minh Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

36 Nhà văn hóa Thôn Hùng Cường 0.25 DVH 
Xã Xuân 

Thịnh 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

37 
Nhà văn hóa Thôn Khang 

Thịnh 
0.25 DVH 

Xã Xuân 

Thịnh 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

38 Nhà văn hóa Thôn Phú Vinh 0.21 DVH 
Xã Xuân 

Thịnh 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

39 Nhà văn hóa Thôn Thu Đông 0.18 DVH 
Xã Xuân 

Thịnh 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

40 
Nhà văn hoá,  khu thể thao thôn 

1 
0.26 DVH Xã Xuân Thọ 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

41 
Đất văn hoá thôn 5 

(NVH+STT) 
0.15 DVH Xã Xuân Thọ 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

42 
Đất văn hoá thôn 4 

(NVH+STT) 
0.24 DVH Xã Xuân Thọ 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

43 Mở rộng đài tưởng niệm 0.25 DVH Xã Xuân Thọ 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

44 Nhà văn hoá thôn Thành Tín 0.20 DVH Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

45 Nhà văn hoá thôn Thuỷ Tú 0.15 DVH Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

46 Nhà văn hoá thôn Yên Trinh 0.07 DVH Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

47 Nhà Văn hóa Thôn 1 0.22 DVH Xã Hợp Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

48 Mở rộng Nhà Văn hóa Thôn 5 0.10 DVH Xã Hợp Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

49 Nhà văn hóa thôn Tâm Tiến 0.20 DVH 
Xã Hợp 

Thắng 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa 

50 Nhà văn hóa Đồng Khang 0.20 DVH 
Xã Hợp 

Thắng 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa 

51 Nhà văn hóa  thôn Châu Cương 0.20 DVH 
Xã Hợp 

Thắng 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa 

2.1.9 Công trình thể thao 
          

18.26  
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1 Sân Vận Động trung tâm huyện 6.68 DTT Xã Minh Sơn 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 Sân vận động (sân bóng) xã 1.90  DTT 
Xã Nông 

Trường 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 Sân thể thao thôn 3 ( Đồng Bồ) 0.32  DTT 
Xã Dân 

Quyền 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

4 
Mở mới sân thể thao thôn Minh 

Hòa 
0.10  DTT Xã Tiến Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

5 
Mở mới sân thể thao thôn Nga 

Nha 
0.04  DTT Xã Tiến Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

6 
Sân thể thao Thôn Hà Lũng 

Thượng 
0.20  DTT Xã Thọ Dân 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

7 Sân vận động TT xã 1.70  DTT Xã Thọ Thế 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

8  Sân vận động trung tâm xã 1.20  DTT 
Xã Thọ 

Cường 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

9 Mở rộng sân vận động xã 0.50  DTT Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

10 Đất thể thao thôn 3 0.20  DTT Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

11 Đất thể thao thôn 7 0.21  DTT Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

12 Sân thể thao thôn 1 0.74  DTT Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

13 Sân thể thao thôn 2 0.21  DTT Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

14 
Sân thể thao thôn 1 cũ (thôn 

Thu Phong mới) 
0.22  DTT 

Xã Triệu 

Thành 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

15 
Sân thể thao thôn 6 cũ (thôn 

Châu Thành mới) 
0.37  DTT 

Xã Triệu 

Thành 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

16 Sân vận động xã  2.80  DTT Xã Đồng Lợi 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

17 Sân thể thao thôn Mưu Nha 0.06  DTT Xã An Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

18 
Mở rộng đất thể thao trung tâm 

xã Xuân Thọ 
0.81  DTT Xã Xuân Thọ 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa 

2.1.10 Công trình y tế 0.58  0.00      
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1 Trạm y tế xã 0.30  DYT Xã Thái Hoà 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2 Trạm y tế xã 0.25  DYT Xã Thọ Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 Mở rộng đất trạm y tế 0.03  DYT 
Xã Xuân 

Thịnh 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.11 Công trình giáo dục 
            

8.62  
      

1 Trường THCS Tô Vĩnh Diện 1.800 DGD TT. Triệu Sơn 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 
Mở rộng trường Mầm non Hoa 

Sen 
0.07  DGD TT. Triệu Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 Trường tiểu học thị trấn 2.80  DGD TT. Triệu Sơn 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

4 Mở rộng trường mầm non  0.170 DGD Xã Đồng Tiến 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

5 Trường mầm non xã Thọ Ngọc 0.800 DGD Xã Thọ Ngọc 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

6 Mở rộng trường mầm non  0.220 DGD 
Xã Đồng 

Thắng 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

7 Mở rộng trường trung học cơ sở 0.360 DGD Xã An Nông 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

8 Mở rộng Trường Tiểu học 0.30  DGD 
Xã Nông 

Trường 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

9 
Mở rộng Trường trung học cơ 

sở 
0.18  DGD 

Xã Nông 

Trường 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

10 Mở rộng Trường mầm non 0.20  DGD Xã Thái Hoà 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

11 Mở rộng Trường mầm non 0.10  DGD Xã Thọ vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

12 
Mở rộng Trường trung học cơ 

sở 
0.10  DGD Xã Thọ vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

13 Trường mầm non Thọ Thế 0.42  DGD Xã Thọ Thế 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

14 
Mở rộng Trường trung học cơ 

sở 
0.22  DGD Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

15 Mở rộng Trường mầm non 0.37  DGD Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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16 Mở rộng Trường mầm non 0.12  DGD Xã Bình Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

17 Mở rộng Trường mầm non 0.16  DGD Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

18 Mở rộng trường Mầm Non 0.13  DGD Xã Thọ Dân 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

19 Mở rộng trường Mầm Non 0.10  DGD Xã Minh Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.12 Công trình chợ 1.55        

1 Chợ Thái Hoà 1.00  DCH Xã Thái Hoà 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2 Chợ nông sản  0.55  DCH Xã Hợp Lý 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.13 Đất cơ sở tôn giáo 0.40        

1 Khôi phục Chùa Di Linh 0.40  TON Xã Hợp Lý 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.14 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
0.16        

1 Đền thờ Lê Lộng 0.160  DDT Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2.1.15 
Công trình bãi thải, xử lý rác 

thải 

          

10.47  
      

1 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0.490 DRA Thị trấn Nưa 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 Đất bãi thải, xử lý chất thải 
             

1.00  
DRA 

Xã Xuân 

Thịnh 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

3 
Bãi thải, xử lý chất thải Tập 

trung huyện  
5.00  DRA Xã Vân Sơn 

Nghị Quyết 329/NQ-HĐND 

ngày 21/9/2020 

4 Bãi thải, xử lý chất thải 1.00  DRA 
Xã Khuyến 

Nông 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

5 Mở rộng Bãi rác xã 0.25  DRA Xã Thọ vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

6 Bãi thải, xử lý chất thải 1.00  DRA Xã Thọ Bình 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

7 
Đất bãi thải, xử lý chất thải bản 

giếng 
0.35  DRA Xã Xuân Lộc 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

8 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0.88  DRA 
Xã Nông 

Trường 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0.50  DRA Xã Thọ Tiến 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.16 

Công trình đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 

            

9.87  
      

1 

Dự án hoàn trả nghĩa địa phục 

vụ thực hiện dự án Khu đô thị 

Sao Mai 

3.500 NTD 
Thị trấn Triệu 

Sơn 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

2 
Mở rộng nghĩa địa Cồn lồi thôn 

2 
1.60  NTD TT. Triệu Sơn 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

3 Mở rộng Nghĩa trang Mả Bản 0.50  NTD Thị trấn Nưa 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

4 
Mở rộng nghĩa địa Áng Ma 

thôn 4 
0.600 NTD Xã Minh Sơn 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

5 
Mở rộng khu nghĩa địa Đô 

Thịnh, Đô Quang 
2.300 NTD Xã An Nông 

Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

6 Mở rộng nghĩa địa Ao Chu 0.37  NTD Xã Hợp Tiến 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

7 
Mở rộng khu Nghĩa Trang 

Quần Trúc 
0.50  NTD 

Xã Khuyến 

Nông 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

8 Mở rộng nghĩa địa thôn 7 0.30  NTD Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

9 Mở rộng nghĩa địa thôn 1 0.20  NTD Xã Thọ Vực 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 

2.1.17 Dự án cụm công nghiệp 140.00        

1 Cụm Công nghiệp Hợp Thắng  70.00  SKN 
Xã Hợp 

Thắng 

Nghị quyết số 380/NQ- 

HDND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thanh Hoá 

Quyết định số 3516/QĐ-

UBND ngày 28/6/2020 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá V/v 

thành lập cụm CN Hợp 

Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

2 Cụm CN Dân Lực  50.00  SKN 

Dân Lực 

TT Triệu Sơn 

Dân Quyền 

Nghị quyết số 405/NQ-

HĐND ngày 26/4/2021 

Quyết định số 4269/QĐ-

UBND ngày 08/10/2020 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá V/v 

thành lập cụm CN Dân Lý - 

Dân Lực - Dân Quyền huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

3 Cụm CN thị trấn Nưa 20.00  SKN Thị trấn Nưa 

 Nghị quyết số 230/NQ-

HDND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa 
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Phụ lục 02: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT; DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP 

THUẬN LẬP, QUY HOẠCH CHI TIẾT; DỰ ÁN ĐANG XIN CHỦ TRƯƠNG LẬP QUY HOẠCH 

Hạng mục 

Diện tích 

cần thu hồi 

(ha) 

Địa điểm (đến cấp 

xã) 
Văn bản chủ trương lập quy hoạch 

(2) (3) (4) (5) 

Tổng 102.210     

Dự án khu dân cư đô thị 54.920     

Khu dân cư mới Nam đồng 

Nẫn 3 
8.800 Thị trấn Triệu Sơn 

Thông báo số 387-TB/HU ngày 25/10/2021  

của Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Sơn 

Khu Dân cư mới Phía Bắc 

đường Tỉnh 514 
9.500 Thị trấn Triệu Sơn 

Thông báo số 387-TB/HU ngày 25/10/2021  

của Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Sơn 

Khu Dân cư Phía Nam 

đường Tỉnh 514 
6.900 Thị trấn Triệu Sơn 

Văn bản số 5585/UBND-KTHT ngày 08/10/2021 

của UBND huyện Triệu Sơn V/v lập quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam đường tỉnh 514 

trại thị trấn Triệu Sơn 

Khu Dân cư mới Phía Đông 

Nam Cầu Trắng 
6.950 Thị trấn Triệu Sơn 

Thông báo số 387-TB/HU ngày 25/10/2021  

của Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Sơn 

Khu dân cư mới thị trấn 

Triệu Sơn  

(khu trung tâm văn hoá thể 

thao huyện 

CX03+TDTT01) 

5.750 Thị trấn Triệu Sơn 
Thông báo số 346-TB/HU ngày 31/8/2021  

của Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Sơn 

Điểm dân cư lô DCM 04 

+DCM 05 +HT 107 +HT 

108) 

4.150 Thị trấn Triệu Sơn 
Nghị quyết số 15/NQ-HDND ngày 23/8/2021 của 

HĐND Thị trấn Triệu Sơn 

Khu dân cư phía Đông 

Nam cầu Trắng (DTPT 

23) 

6.270 Thị trấn Triệu Sơn 

Thông báo số 387-TB/HU ngày 

25/10/2021  

của Thường trực Huyện ủy huyện Triệu 

Sơn 

Dự án đất khu dân cư  6.600 Thị trấn Nưa 

Văn bản số 4408UBND-CN ngày 06/4/2021 

của UBND tỉnh thanh Hoá v/v lập quy hoạch và tài 

trợ kinh phí lập quy hoạch khu văn hoá thể thao và 

nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn 

Khu dân cư nông thôn 
47.290 

  
  

Nhà ở xã hội Xã Đồng Lợi 
9.700 

Xã Đồng Lợi 
Công Văn số 16060/UBND-CN ngày 16/11/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hoá 

Khu dân cư mới phía Đông 

đô thị Gốm 
6.500 Xã Đồng Lợi 

Văn bản số 5547/UBND-CN ngày 27/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt kế hoạch  

nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 

Khu dân cư mới Lợi Lộc tại 

đô thị Gốm 
9.800 Xã Đồng Lợi 

Văn bản số 6430/UBND-CN ngày 14/5/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa V/v tài trợ kinh phí đo vẽ 

địa hình, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân 

cư kế hợp dịch vụ thương mại, công viên cây xanh, 

thể dục thể thao xã Đồng Lợi 
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Khu dân cư QL 47 vị trí 1 5.940 Xã Dân Quyền 

Văn bản số 4956/UBND-CN ngày 16/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá V/v Điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung đô thị Thiều, lập quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 khu dân cư tập trung xã Dân Quyền, huyện 

Triệu Sơn 

Khu dân cư QL 47 vị trí 2 5.750 Xã Dân Quyền 

Văn bản số 4956/UBND-CN ngày 16/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá V/v Điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung đô thị Thiều, lập quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 khu dân cư tập trung xã Dân Quyền, huyện 

Triệu Sơn 

Khu dân cư mới Phía Tây 

Bắc xã Đồng Thắng 
7.400 Xã Đồng Thắng 

Văn bản số 4268/UBND-CN ngày 05/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá V/v tài trợ kinh phí lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới 

phía Tây Bắc xã Đồng Thắng và khu dân cư mới xã 

Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn 

Khu dân cư mới Phía Tây 

Bắc xã Đồng Thắng 
2.200 

Xã Đồng Thắng 

Xã Đồng Tiến 

Văn bản số 4268/UBND-CN ngày 05/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá V/v tài trợ kinh phí lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới 

phía Tây Bắc xã Đồng Thắng và khu dân cư mới xã 

Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn 
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Phụ lục 03: DỰ ÁN XÃ LÀM CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG 

CAO, KIỂU MẪU 

    Đơn vị tính: ha 

STT Tên dự án 

Mã  

loại 

đất 

Quy mô 

dự án 

(ha) 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

  Tổng đất phi nông nghiệp   224.02   

I Đất giao thông   20.93   

1 
Mở rộng đường từ cổng làng thôn 4 cũ đi thôn 

1 cũ 
DGT 1.02  Nông Trường 

2 
Đường vào bãi rãc TT huyện nối từ đường nghi 

sơn - sao vàng  dài 1,8km rộng 20m  
DGT 2,5 Xã Vân Sơn 

3 

Đường kết nối từ đường vào nhà máy Frecrom 

Nam Việt đến khu xử lý rác thải tập trung của 

huyện 

DGT 0.95 Xã Vân Sơn 

4 
Tuyến từ tỉnh lộ 506 (Nghi Sơn - Sao Vàng) đi 

tỉnh lộ 514 rộng 15,5m 
DGT 1.02 Xã Hợp Thành 

5 Đường giao thông khu tái định cư DGT 1.98 Xã Hợp Thành 

6 

Tuyến từ hộ ông Hà Đăng Hậu Thôn Trung 

Thành đi tuyến TT TP Thanh Hoá nối CHK 

Thọ Xuân rộng 23m 

DGT 1.07 Xã Hợp Thành 

7 

Mở rộng tuyến từ hộ ông Lê Văn Trường đến 

chợ đi trường mầm non  đến hộ ông Trịnh 

Quốc Chí rộng 6m 

DGT 0.13 Xã Hợp Thành 

8 
Mở rộng đường từ Quốc lộ 47C đi tuyến Nghi 

Sơn - Sao Vàng rộng 23m 
DGT 1.77 Xã Thái Hoà 

9 
 Mở rộng đường giao thông thôn 1+3 (mỗi bên 

2m) 
DGT 0,08 Xã Thọ Thế 

10 
 Mở rộng đường giao thông Thọ Tân sang Thọ 

Phú  
DGT 2.70 Xã Thọ Thế 

11 
Mở mới tuyến đường nối đường tỉnh lộ 515C 

đến cầu Cốc Thuận 
DGT 1.40 Xã Xuân Lộc 

12 
Mở rộng tuyến đường từ hộ ông Sơn vào 

trường cấp 1,2 
DGT 0.10 Xã Xuân Lộc 
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13 

Mở rộng đường từ bà Lương Thị Lếnh đến 

Kênh Nam, rộng đủ 7 m (Từ thửa 1310, 1311 

đến thửa 1674, 1717, tờ số 16). 

DGT 0.09  Nông Trường 

14 

Mở rộng tuyến từ đường trung tâm thành phố 

Thanh Hoá nối CHK Thọ Xuân  hộ ông Lê 

Đình Tá đến hộ ông Hà Thọ Ngọc  đi hộ ông lê 

Minh Châu đến hộ ông Hoàng Ngọc Viện thôn 

Diễn Phú rộng 6m 

DGT 0.22 Xã Hợp Thành 

15 

MR tuyến từ tỉnh lộ 514 hộ ôn Lê Chí Thông 

thôn Diễn Ngoại đến kênh thuỷ lợi hộ Ông Hà 

Thọ Niên, Lê Đăng Duyên rộng 6m (HT4,5m) 

DGT 0.04 Xã Hợp Thành 

16 
Tuyến từ hộ ông Hà Xuân Thi đến hộ ông Lê 

Đình Bảy Thôn Diễn Đông rộng 6m 
DGT 0.11 Xã Hợp Thành 

17 

Tuyến từ khu làng nghề (Nhà máy bao bì)ra 

tỉnh lộ 506 (Nghi Sơn - Sao Vàng) rộng 23, dài 

tuyến 650m 

DGT 1.31 Xã Thái Hoà 

18 
Tuyến đường từ thôn 4 đi tỉnh lộ 515 C dài 

720m rộng 13m 
DGT 0,5 Xã Thọ Tân 

19 Mở rộng đường từ trạm y tế đi thôn 2  DGT 0.70  Nông Trường 

20 
Mở đường giao thông từ Kênh Nam vào sân 

thể thao mới  
DGT 0.20  Nông Trường 

21 
Mở rộng đường giao thông: Đường từ UBND 

đi đường sân bay Sao vàng -  Nghi sơn  
DGT 0.60  Nông Trường 

22 

Tuyến từ tỉnh lộ 506 (Nghi Sơn - Sao Vàng) 

đến nhà văn hoá thôn Trung Thành (hộ ông Hồ 

Xuân Mạnh) rộng 10m 

DGT 0.30 Xã Hợp Thành 

23 

Mở rộn đường từ ngã tư dường tàu cũ đến 

đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa đi 

CHK Thọ Xuân 9(ht rộng 9m mở rộng lên 17 

m 

DGT 1.50 Xã Đồng Lợi 

24 
Mở rộng truyến từ nhà bà Nguyễn Thị Xuyên 

đến dường 517 rộng 10m Ht 4m 
DGT 0.38 Xã Đồng Tiến 

25 
Tuyến từ đường Nghi Sơn - Sao Vàng đến trạm 

trung chuyển nước sạch rộng 23m 
DGT 0.82 Xã Thái Hoà 

26 
Mở rộng tuyến đường từ Hòa Triều đi Đồng 

giáo mở rộng 10m  
 DGT  0.12  Xã Tiến Nông  

27 
Mở rộng tuyến đường từ Nhà Bà Chừ đi nhà 

ông Nam rộng 10m  
 DGT  0.15  Xã Tiến Nông  

28 
 Mở mới đường giao thông từ qh mạ khay đến 

nhà ông Lảnh  
DGT 1.10 Xã Thọ Thế 
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29 Mở rộng đường quốc lộ mới đi thôn 7 DGT 0.50 Xã Thọ Ngọc 

30 Mở rộng đường đầu cầu đi đồng bể DGT 1,5 Xã Xuân Thịnh 

31 
Mở rộng tuyến đường từ bà Minh (Thông) đi 

đến hộ ông Thanh 
DGT 0.20 Xã Xuân Lộc 

32 
Mở rộng tuyến đường từ bưu điện đi khu uỷ 

ban mới  
DGT 0.08 Xã Xuân Lộc 

33 Mở rộng tuyến đường vào cồn Hồ Thuỷ Tú DGT 0,06 Xã Xuân Lộc 

34 Đường vào khu tái định cư DGT 0.37 Xã Hợp Tiến 

II ĐẤT THỦY LỢI   16.91   

1 Kênh mương thủy lợi DTL 0.75 Thị trấn Nưa 

2 
Sửa chữa nâng cấp hồ, đập thuỷ lợi: Đập hồ 

Bông Hôi; Đập hồ Nác Đá; Đập hồ Đông Cáo,  
DTL 1.20 Xã Thọ Bình 

3 Đất thuỷ lợi khu đồng  Cây Trí DTL 0.35 Xã Hợp Thành 

4 

Xây dựng Điu ke dẫn nước thải, nước sinh hoạt 

vượt qua kênh Nam, Phục vụ giải phóng mặt 

bằng  Cụm Công Nghiệp Liên xã Dân Quyền - 

Dân Lý - Dân Lực 

DTL 0.60 Xã Dân Quyền 

5 Mương tiêu Trạm Bơm Bồ Hà DTL 0.50 Xã Dân Quyền 

6 Xây dựng trạm bơm  DTL 0.50 Xã Dân Lực 

7 Đất thủy lợi  DTL 0.50 Xã Xuân Lộc 

8 Đất thủy lợi  DTL 0.50 Xã Thọ Cường 

9 Mở rộng trạm bơm điện DTL 0.50 
Xã Khuyến 

Nông 

10 Đất thủy lợi  DTL 0.50 Xã Thọ Tân 

11 
Kiên cố hóa kênh vạn Thắng, xã Hợp Tiến) Mở 

rộng lên 5m 
DTL 0.50 Xã Hợp Tiến 

12 Xây dựng trạm bơm  DTL 0.50 Xã Hợp Thắng 

13 Đất thủy lợi  DTL 0.50 Xã Thọ Ngọc  

14 Đất thủy lợi  DTL 0.50 Xã Xuân Thọ 
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15 Mở rộng, xây mới kênh, mương DTL 0.50 Xã Bình Sơn 

16 Trạm bơm Đồng Ngơn DTL 0.50 Xã Hợp Thành 

17 Đất thủy lợi  DTL 0.50 Xã Đồng Tiến 

18 Trạm Bơm DTL 0.50 Xã Đồng Tiến 

19 Mở rộng, xây mới kênh, mương DTL 0.50 Xã An Nông 

20 Xây dựng trạm bơm  DTL 0.50 Xã An Nông 

21 Đất thủy lợi DTL 0.50 Xã Thái Hoà 

22 Hồ chứa nước trạm bơm tăng áp DTL 0.50 Xã Thái Hoà 

23 
Dự án hoàn trả kênh mương thủy lợi, trạm xử 

lý nước thải khu CN  
DTL 0.50 Xã Dân Lực 

24 Đất thủy lợi DTL 0.50 Xã Dân Lực 

25 Đất thủy lợi DTL 0.50 Xã Dân Lý 

26 Xây dựng trạm bơm  DTL 0.50 Xã Dân Lý 

27 Đất thủy lợi DTL 0.50 
Xã Khuyến 

Nông 

28 Xây dựng trạm bơm  thôn 5 DTL 0.14 Xã Thọ Tân 

29 Đất thủy lợi DTL 0,5 Xã Thọ Phú 

30 Trạm bơm  DTL 0.04 Xã Thọ Phú 

31 Đập, hồ chứa nước Cửa Mương DTL 0.59 Xã Thọ Bình 

32 Đập, hồ chứa nước Ngọc Lưu DTL 0.69 Xã Thọ Bình 

33 Đất thủy lợi DTL 0,5 Xã Thọ Tiến 

34 Mở rộng kênh Thoi đi Cây Xe rộng 7m DTL 0.65 Xã Bình Sơn 

35 Đất thủy lợi DTL 0,5 Xã Xuân Thịnh 

36 Xây dựng trạm bơm  DTL 0.40 Xã Xuân Thịnh 

37 Đất thủy lợi DTL 0,5 Xã Hợp Tiến 

38 Đất thủy lợi DTL 0,6 TT. Triệu Sơn 

39 Đất thủy lợi  DTL 0,7 Xã Đồng Thắng 

40 Trạm xử lý nước thải DTL 0,16 Xã Minh Sơn 

III ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA   11.11   

1 Mở rộng nhà văn hoá thôn 1 DVH 0.04 Xã Minh Sơn 
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2 Mở rộng nhà văn hóa Thôn 1 DVH 0.02 Xã Thọ Sơn 

3 Nhà văn hóa Thôn 2 DVH 0.25 Xã Thọ Sơn 

4 Nhà văn hóa Thôn 6 DVH 0.20 Xã Thọ Sơn 

5 Nhà Văn hóa Thôn 1 DVH 0.22 Xã Hợp Tiến 

6 Mở rộng Nhà Văn hóa Thôn 5 DVH 0.10 Xã Hợp Tiến 

7 Mở rộng Nhà văn hóa Thôn Xuân Tiên DVH 0.25 Xã Dân Lực 

8 Đài tưởng niệm DVH 0.10 Xã Dân Quyền 

9 Mở rộng Nhà văn hóa thôn 2 ( Đất Mạ) DVH 0.05 Xã Dân Quyền 

10 Nhà văn hóa Tổ dân phố 2 DVH 0.15 Thị trấn Nưa 

11 Nhà văn hóa Tổ dân phố 8 (Thôn 8 cũ) DVH 0.08 Thị trấn Nưa 

12 Nhà văn hóa tổ dân phố 7( thôn 9 cũ) DVH 0.08 Thị trấn Nưa 

13 Nhà văn hóa Thôn Bình phương DVH 0.09 Xã Triệu Thành 

14 Nhà văn hóa Thôn Châu Thành DVH 0.20 Xã Triệu Thành 

15 Nhà văn hóa thôn Sơn Hương DVH 0.20 Xã Triệu Thành 

16 Nhà Văn hóa thôn Quần Thanh 1 DVH 0.19 
Xã Khuyến 

Nông 

17 Nhà Văn hóa thôn Quần Thanh 2 DVH 0.21 
Xã Khuyến 

Nông 

18 Nhà văn hoá thôn 12 DVH 0.13 Xã Thọ Bình 

19 Nhà văn hoá Phố Giắt DVH 0.12 TT. Triệu Sơn 

20 Mở rộng nhà văn hóa thôn Tân Minh DVH 0.13 TT. Triệu Sơn 

21 Mở rộng nhà văn hóa thôn Trung Thành DVH 0.10 Xã Hợp Thành 

22 Mở rộng Nhà Văn hóa thôn Diễn Phú DVH 0.04 Xã Hợp Thành 

23 Nhà văn hóa thôn 5 DVH 0.20 Xã Vân Sơn 

24 Nhà văn hóa thôn 6 DVH 0.20 Xã Vân Sơn 

25 Nhà văn hóa thôn 8 DVH 0.20 Xã Vân Sơn 

26 Nhà văn hóa thôn Tiến Thành DVH 0.14 Xã Hợp Lý 

27 Nhà văn hóa thôn Yên Trung DVH 0.30 Xã Hợp Lý 

28 Nhà Văn hóa Thôn 3 DVH 0.20 Xã Hợp Tiến 

29 Nhà văn hóa Thôn 1 DVH 0.07 Nông Trường 
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30 Nhà văn hóa Thôn 2 DVH 0.08 Nông Trường 

31 Nhà văn hóa Thôn 5  DVH 0.06 Nông Trường 

32 Nhà văn hóa Thôn 4 DVH 0.13 Nông Trường 

33 Mở rộng Nhà văn hóa Thôn 3 DVH 0.05 Nông Trường 

34 Nhà văn hóa thôn 3 DVH 0.20 Xã Thọ Tân 

35 Nhà văn hóa thôn 7 DVH 0.07 Xã Dân Quyền 

36 Nhà văn hóa thôn 8 DVH 0.13 Xã Dân Quyền 

37 Nhà văn hóa thôn 9 DVH 0.12 Xã Dân Quyền 

38 Mở rộng Nhà văn hóa thôn 5 DVH 0.05 Xã Dân Quyền 

39 Mở rộng nhà văn hóa Tổ dân phố 1 DVH 0.09 Thị trấn Nưa 

40 Nhà văn hóa Tổ dân phố 10 DVH 0.15 Thị trấn Nưa 

41 Mở rộng Nhà văn hóa thôn 5 DVH 0.05 Xã Thọ Ngọc 

42 Mở mới nhà văn hóa thôn 3 DVH 0.18 Xã Thọ Ngọc 

43 Mở mới nhà văn hóa thôn 6 DVH 0.20 Xã Thọ Ngọc 

44 Mở mới nhà văn hóa thôn 8 DVH 0.19 Xã Thọ Ngọc 

45 Nhà văn hóa thôn 6 DVH 0.14 Xã Thọ Cường 

46 Nhà Văn hóa Niệm Trung DVH 0.21 
Xã Khuyến 

Nông 

47 Mở rộng nhà Văn hóa thôn Niệm Thôn 2  DVH 0.12 
Xã Khuyến 

Nông 

48 Nhà văn hoá thôn 4 DVH 0.12 Xã Thọ Phú 

49 Nhà văn hoá thôn 3 DVH 0.16 Xã Thọ Phú 

50 Nhà văn hoá thôn 6 DVH 0.27 Xã Thọ Phú 

51 Mở rộng nhà văn hóa thôn Thái Sơn DVH 0.05 Xã Thái Hoà 

52 Nhà văn hoá thôn 2 DVH 0.25 Xã Xuân Thọ 

53 Nhà văn hóa thôn 6 DVH 0.14 Xã Thọ Tân 

54 Nhà Văn hóa thôn Lai Triều DVH 0.17 Xã Hợp Thành 

55 Nhà văn hóa Thôn 5 DVH 0.28 Xã Thọ Sơn 

56 Mở rộng nhà văn hóa Thôn 8 DVH 0.03 Xã Thọ Sơn 

57 Đài tưởng niệm DVH 0.08 Xã Thọ Dân 
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58 Nhà văn hóa thôn Liên Châu DVH 0.37 Xã Hợp Thắng 

59 Mở rộng nhà văn hoá thôn 14 DVH 0.13 Xã Thọ Bình 

60 Nhà văn hoá thôn 3 DVH 0.34 Xã Minh Sơn 

61 Nhà văn hoá thôn 8 DVH 0.48 Xã Minh Sơn 

62 Nhà văn hóa thôn Thái Lai DVH 0.24 Xã Thái Hoà 

63 Nhà văn hóa thôn 7 DVH 0.21 Xã Vân Sơn 

64 Nhà Văn hóa Thôn 4 DVH 0.20 Xã Hợp Tiến 

65 Mở rộng Nhà Văn hóa Thôn 2 DVH 0.06 Xã Hợp Tiến 

66 Nhà văn hoá thôn 3 (NVH+STT) DVH 0.25 Xã Xuân Thọ 

67 Mở rộng Đài tưởng niệm liệt sỹ DVH 0.05 Nông Trường 

68 Mở rộng Nhà văn hóa Thôn Đô xá DVH 0.14 Xã Dân Lực 

69 Mở rộng Nhà văn hóa Thôn Thiện Chính DVH 0.25 Xã Dân Lực 

70 Mở rộng Nhà văn hóa Thôn Đô Trang DVH 0.10 Xã Dân Lực 

71 Khôi phục giếng làng DVH 0.06 Xã An Nông 

72 Nhà văn hoá Thôn Lộc Trạch DVH 0.20 Xã Đồng Lợi 

IV 
ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ 

 THỂ DỤC - THỂ THAO 
  48.70   

1 Khu GD Thể chất trường THPT Triệu Sơn 3 DTT 0.50 Xã Hợp Tiến 

2 Đất  thể dục thể thao DTT 4.70 Thị trấn Nưa 

3 Mở rộng sân thể thao xã   DTT  0.53  Xã An Nông  

4 Đất thể dục thể thao thôn 7 DTT 0.33 Xã Dân Quyền 

5 Đất thể dục thể thao thôn 9+10 DTT 0.30 Xã Dân Quyền 

6 
Mở rộng đất thể thao Trung tâm xã  

(Nhà Thi đấu trung tâm xã) 
DTT 0.10 Xã Thọ vực 

7 Đất  thể dục thể thao thôn 2 DTT 0.38 Xã Thọ Thế 

8 Đất  thể dục thể thao thôn Văn Sơn DTT 0.50 Xã Hợp Lý 

9 Đấtt  thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1.25 Xã Hợp Lý 

10 Đất  thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1.29 Xã Hợp Thành 

11 Đất thể dục thể thao thôn 8 DTT 0.27 Xã Dân Quyền 

12 Đất  thể dục thể thao thôn 1 DTT 0.20 Xã Thọ Tân 
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13 Đất  thể dục thể thao thôn 6 DTT 0.30 Xã Thọ Tân 

14 Đất thể dục thể thao thôn 6 DTT 0.17 xã Thọ Vực 

15 Đất thể dục thể thao thôn 3 DTT 0.17 Xã Thọ Phú 

16 Đất thể dục thể thao thôn 4 DTT 0.20 Xã Thọ Phú 

17 Đất thể dục thể thao thôn Nhật Quả Nam DTT 0.20 Xã Thọ Dân 

18 Đất  thể dục thể thao thôn Bao Lâm DTT 0.15 Xã Bình Sơn 

19 Đất thể dục thể thao thôn Tân Thành DTT 0.74 Xã Minh Sơn 

20 Đất  thể dục thể thao thôn Cốc Thuận DTT 0.20 Xã Xuân Lộc 

21 Đất  thể dục thể thao thôn 2 DTT 0.21  Nông Trường 

22 Đất  thể dục thể thao thôn 4 DTT 0.20  Nông Trường 

23 Đất  thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1.04 Xã Thọ Phú 

24 Đất  thể dục thể thao thôn Bồn Dồn DTT 0.20 Xã Bình Sơn 

25 Đấtt  thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1.50 Xã Hợp Thắng 

26 Đất  thể dục thể thao thôn Tân Thắng 1 DTT 0.20 Xã Hợp Thắng 

27 Đất  thể dục thể thao thôn Bình Phương DTT 0.10 Xã Triệu Thành 

28 Đất  thể dục thể thao thôn Thu Vi mới DTT 0.20 Xã Triệu Thành 

29 Đấtt  thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1.00 Xã Triệu Thành 

30 Đất  thể dục thể thao DTT 2.76 
Thị trấn Triệu 

Sơn 

31 Đất  thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1.90 Xã Vân Sơn 

32 Đất thể dục thể thao  thôn Long Vân DTT 2.90 Xã Đồng Lợi 

33 Đất thể thao thôn Thái Lộc DTT 0.25 Xã Thái Hoà 

34 Đất thể thao thôn Thái Bình DTT 0.25 Xã Thái Hoà 

35 Đất thể dục thể thao thôn 4 DTT 0.15 Xã Thọ Tân 

36 Đất thể dục thể thao thôn 2 DTT 0.21 Xã Thọ Phú 

37 Đất thể dục thể thao thôn 1 DTT 0.21 Xã Thọ Phú 

38 Đất thể dục thể thao thôn 5 DTT 0.23 Xã Thọ Phú 

39 Đất thể dục thể thao thôn Đại Bàng DTT 0.20 Xã Thọ Dân 

40 Mở rộng đất thể thao Trung tâm xã DTT 0.40 Xã Xuân Lộc 
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41 Đất  thể dục thể thao thôn 2 DTT 0.32 Xã Dân Quyền 

42 Đất thể dục thể thao thôn Thiện Chính DTT 0.15 Xã Dân Lực 

43 Đất thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 0.70 Xã Thọ Dân 

44 Đất  thể dục thể thao thôn Thủy Tú DTT 0.18 Xã Xuân Lộc 

V ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC   20.76   

1 Mở rộng trường Mầm non Hoa Sen DGD 0.07 TT. Triệu Sơn 

2 Mở rộng Trường Tiểu học DGD 0.17 Xã Đồng Lợi 

3 Mở rộng Trường mầm non DGD 0.07 Xã Đồng Lợi 

4 Mở rộng trường THPT Triệu Sơn 5 DGD 0.04 Xã Đồng Lợi 

5 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.16 Xã Đồng Tiến 

6 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.65 xã Đồng Thắng 

7 Mở rộng trường THCS  DGD 0.60 Xã An Nông 

8 Trường tư thục liên cấp DGD 3.40 Thị trấn Nưa 

9 Trường Giáo dục-dạy nghề DGD 3.66 Thị trấn Nưa 

10 Trường mầm non DGD 0.84 Xã Vân Sơn 

11 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.20 Xã Thái Hoà 

12 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.10 Xã Dân Quyền 

13 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.26 Xã Dân Lý 

14 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 2.59 Xã Dân Lý 

15 Trường THCS xã Dân Lý DGD 1.50 Xã Dân Lý 

16 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.20 
Xã Khuyến 

Nông 

17 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.10 Xã Thọ vực 

18 Mở rộng Trường trung học cơ sở DGD 0.10 Xã Thọ vực 

19 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.13 Xã Thọ Dân 

20 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0.53 Xã Thọ Dân 

21 Mở rộng Trường THCS  DGD 0.34 Xã Thọ Dân 

22 Mở rộng Trường THPT DGD 0.30 Xã Thọ Dân 

23 Mở rộng Trường Tiểu Học DGD 0.28 Xã Thọ Dân 
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24 Truờng Mầm non  DGD 0.42 Xã Thọ Thế 

25 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.10 Xã Thọ Sơn 

26 Mở rộng trường THCS DGD 0.22 Xã Thọ Bình 

27 Mở rộng trường Mầm non xã Thọ Bình DGD 0.37 Xã Thọ Bình 

28 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.12 Xã Bình Sơn 

29 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

30 Mở rộng trường Mầm non DGD 0.16 Xã Xuân Lộc 

31 Mở rộng trường THCS+ Tiểu học  DGD 0.40 Xã Hợp Tiến 

32 Mở rộng trường Mầm Non DGD 0.14 Xã Triệu Thành 

33 Mở rộng Trường THCS DGD 0.26 Xã Triệu Thành 

34 Trường MN Dân Lực DGD 1.40 Xã Dân Lực 

35 Mở rộng trường Mầm Non DGD 0.10 Xã Minh Sơn 

36 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (khu 

đô thị Sao Mai) 
DGD 0.58 Xã Thọ Dân 

VI ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ   4.90   

1 Trạm y tế xã DYT 0.30 Xã Thái Hoà 

2 Trạm y tế xã DYT 0.25 Xã Thọ Sơn 

3 Mở rộng trạm y tế DYT 0.03 Xã Xuân Thịnh 

4 Trung tâm y tế huyệnTriệu Sơn DYT 0.64 TT. Triệu Sơn 

5 Trạm y tế xã DYT 0.17 Xã Đồng Tiến 

6 Trạm y tế xã DYT 0.33 Xã Thọ Phú 

7 Trạm y tế xã DYT 0.24 Xã Thọ Cường 

8 Trạm y tế xã DYT 0.52 Xã Dân Lý 

9 Đất xây dựng cơ sở y tế (khu đô thị Sao Mai) DYT 2.42 Xã Thọ Dân 

VII ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN   6.93   

48 Mở rộng trụ sở ủy ban xã Thọ Bình TSC 0.33 Xã Thọ Bình 

49 Mở rộng trụ sở ủy ban xã Bình Sơn TSC 0.14 Xã Bình Sơn 

50 Trụ sở UBND xã  Hợp Tiến TSC 0.64 Xã Hợp Tiến 

51 Mở rộng Trụ sở UBND xã Triệu Thành TSC 0.07 Xã Triệu Thành 
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52 Mở rộng UBND thị trấn Triệu Sơn TSC 0.40 TT Triệu Sơn 

53 Trụ sở UBND mới Xã Thọ Phú TSC 0.53 Xã Thọ Phú 

54 Mở rộng trụ sở UBND xã Vân Sơn TSC 0.14 Xã Vân Sơn 

55 Mở rộng UBND xã Đồng Thắng TSC 0.18 xã Đồng Thắng 

56 Trung tâm hành chính Đô Thị Gốm TSC 4.50 Xã Đồng Lợi 

VIII ĐẤT TRỤ SỞ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP   1.78   

1 Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.53 Xã Minh Sơn 

IX ĐẤT CHỢ   22.85   

1 Chợ Thái Hoà DCH 1.00 Xã Thái Hoà 

2 Đất chợ  DCH 0.69 Xã Dân Quyền 

3 Chợ nông sản DCH 0.55 Xã Hợp Lý 

4 Chợ thị trấn DCH 2.21 TT. Triệu Sơn 

5 Đất Chợ DCH 0.71 Xã An Nông 

6 Mở rộng chợ Dân Lực DCH 1.52 Xã Dân Lực 

7 Đất chợ Tiến Nông  DCH 0.44 Xã Tiến Nông 

8 Mở rộng chợ xã DCH 0.32 Xã Thọ Phú 

9 Chợ Thọ Cường DCH 0.30 Xã Thọ Cường 

10 Đất chợ Triệu Thành DCH 0.50 Xã Triệu Thành 

11 Chợ Dân Lý DCH 3.10 Xã Dân Lý 

12 Đất Chợ DCH 0.50 Xã Thọ Thế 

13 Đất Chợ DCH 0.31 Xã Đồng Lợi 

14 Chợ Đồng Thắng DCH 0.52 xã Đồng Thắng 

15 Đất chợ  DCH 1.00 Xã Thọ Dân 

16 Chợ Thọ Sơn  DCH 1.30 Xã Thọ Sơn 

17 Chợ Thọ Tiến DCH 1.74 xã Thọ Tiến 

18 Đất Chợ DCH 0.56 Xã Bình Sơn 

19 Đất chợ Xuân Thịnh DCH 0.40 Xã Xuân Thịnh 

20 Mở rộng chợ Cốc DCH 0.20 Xã Xuân Lộc 
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21 Đất chợ  DCH 2.00 
Xã Hợp Thắng 

Xã Vân Sơn 

22 Đất chợ Hợp Thắng DCH 0.60 Xã Hợp Thắng 

23 Đất Chợ DCH 0.50 Xã Hợp Tiến 

24 Đất Chợ DCH 1.00 Xã Xuân Thọ 

25 Đất Chợ DCH 0.50 Xã Thọ Tân 

26 Đất Chợ DCH 0.38 
Xã Khuyến 

Nông 

X ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG   5.15   

1 
Giảm tổn thất các TBA>10% - Điện lực Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
DNL 0.02 Xã Thọ Sơn 

2 
Cải tạo đường dây 10kV lộ 971,973 trung gian 

Giắt lên vận hành cấp điện áp  22kV 
DNL 0.03 

Thọ Dân,  Thọ 

Bình, Thọ Tiến 

3 

Di chuyển và hoàn trả đường điện trung thế 

phục vụ GPMB dự án nhà máy sản xuất gia 

công giày dép xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện 

Triệu Sơn 

DNL 0.01 
Xã Thọ Dân, 

Thọ Ngọc 

4 
Di chuyển và hoàn trả đường điện phục vụ giải 

phóng mặt bằng khu đô thị Sao Mai 
DNL 0.02 

Xã Xuân thịnh, 

Thọ Dân 

5 Di chuyển trạm biến áp Khuyến Nông 1 DNL 0.01 Xã Khuyến nông 

6 

Di chuyển và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông (đoạn 

đi qua địa phận huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa từ Km331+400 dến 335+800, hạng mục 

phần đường dây 2020kV) 

DNL 0.59 

Xã Đồng Tiến, 

Đồng Thắng, 

Đồng Lợi 

7 

Di chuyển và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa 

đi cảng hàng không Thọ Xuân (tuyến 1) 

DNL 0.70 

Xã Đồng Tiến, 

Đồng Thắng, 

Đồng Lợi 

8 

Di chuyển và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa 

đi cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ 

hẻn đến tỉnh lộ 514. 

DNL 0.65 

An Nông, Hợp 

Thắng, Hợp 

Thành, Khuyến 

Nông, Nông 

Trường, Thái 

Hòa, Vân Sơn 

9 

Di chuyển và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa 

đi cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ tỉnh lộ 

514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân 

DNL 0.59 

Hợp lý, 

HợpThành, Hợp 

Tiến, Thọ Sơn, 

Thọ Tiến 

10 

Nâng cao độ tin cậybcung cấp điẹn lưới trung 

áp tỉnh Thanh Hoá theo phương án đa chia đa 

nối 

DNL 0.015 

Khuyến Nông,  

Thọ Tiến, Thọ 

Cường 
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11 
Xây dựng xuất tuyến lộ 372 trạm 110kV Triệu 

Sơn 
DNL 0.0108 

Thị trấn Nưa, 

Vân Sơn, Thái 

Hoà, Hợp Thắng, 

Minh Sơn, An 

Nông 

12 
Xây dựng xuất tuyến lộ 472 trạm 110kV Triệu 

Sơn 
DNL 0.0108 

Thị trấn Nưa, 

Vân Sơn, Thái 

Hoà, Hợp Thắng, 

Minh Sơn, An 

Nông 

13 
Xây dựng xuất tuyến lộ 474 trạm 110kV Triệu 

Sơn 
DNL 0.0108 

Thị trấn Nưa, 

Vân Sơn, Thái 

Hoà, Hợp Thắng, 

Minh Sơn, An 

Nông 

14 

Xây dựng đường day và TBA để CQT, giảm 

tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp khu vực 

ĐL tĩnh 

DNL 0.015 Bình Sơn 

15 

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 

trung áp tỉnh Thanh Hóa theo phương án đa 

chia đa nối (MDMC)- Khu vực Tây TP Thanh 

Hóa, trung tâm huyện Triệu Sơn, Nông Cống, 

Hà Trung 

DNL 0.016 

Xã Thọ Tiến 

Xã Thọ Cường 

Xã Khuyến 

Nông 

16 
Xây dựng xuất tuyến lộ 372 trạm 110 kV Triệu 

Sơn 
DNL 0.044 

Vân Sơn 

Thái Hòa 

TT Nưa 

17 
Xây dựng xuất tuyến lộ 472 trạm 110 kV Triệu 

Sơn 
DNL 0.0713 

Vân Sơn 

Dân Lý   

An Nông  

Dân Quyền 

Hợp Thắng 

TT Triệu Sơn 

Thọ Cường 

18 
Xây dựng xuất tuyến lộ 474  trạm 110 kV Triệu 

Sơn 
DNL 0.011 

An Nông  

Hợp Tiên 

Vân Sơn 

19 
Giảm tổn thất các TBA > 10% - Điện lực Triệu 

Sơn- tỉnh Thanh Hóa 
DNL 0.241 

Xã Thọ Sơn 

Xã Thọ Tiến 

Xã Bình Sơn 

Xã Thọ Bình 

Xã Vân Sơn 

20 

Xây dựng đường dây và TBA để CQT, giảm 

tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp lưới 

điện khu vực ĐL Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Quảng 

Xương, Nông Cống 

DNL 0.014 Xã Bình Sơn 

21 
CQT các TBA và lưới điện hạ khu vực Đông 

Sơn, Triệu Sơn 
DNL 0.25 

Xã Dân Quyền 

Thọ Sơn,  

 Thọ Tiến, 

Thọ Bình, 

Vân Sơn, 

 Thọ Thế,  
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Đồng Tiến,  

  Dân Lực 

22 
QT các TBA và lưới điện hạ khu vực Đông 

Sơn, Triệu Sơn 
DNL 0.012 Hợp Thành 

23 
Cải tạo trạm TG Đà 2*4000 kVA 35/10.5 kV 

lên 2*6300 kVA 35/22 kV 
DNL 0.023 Thọ Dân 

24 Trạm điện + đường dây trạm bơm Đồng Kha DNL 0.02 Xã Dân Quyền 

25 
QH Đất năng lượng (Xây dựng đường dây 

trung , hạ áp , TBA chống quá tải cho khu vực 
DNL 0.03 Xã Xuân Lộc 

26 

Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện trung áp, 

hạ áp, các TBA; Đa chia đa nối xây dựng mạch 

vòng lưới điện trung áp, cải tạo nâng cao khả 

năng truyền tải điện các lộ xuất tuyến sau trạm 

110KV  

DNL 0.35 Triệu Sơn 

27 

Di chuyển đường điện 22KV Lộ 472 Trạm 

110KV từ cột 48 đến cột 59 trục chính lộ 472 

E9.17 và đường dây 0,4KV Phục vụ giải phóng 

mặt bằng  Cụm Công Nghiệp Hợp Thắng 

DNL 0.20 Xã Hợp Thắng 

28 
Đất Năng lượng (Xây dựng xuất tuyến đường 

dây 35 kV, điểm chía đa nối.) 
DNL 0.03 Thị trấn Nưa 

29 

QH Đất công trình năng lượng (Xây dựng 

đường dây trung , hạ áp , TBA chống quá tải 

cho khu vực 

DNL 0.03  Nông Trường 

30 
QH TBA đường dây trung, hạ áp,  

chống quá tải cho KV 
DNL 0.02 Xã Đồng Lợi 

31 
QH TBA đường dây trung, hạ áp,  

chống quá tải cho KV 
DNL 0.04 Xã Đồng Tiến 

32 Trạm Điện thôn Đại Đồng 2 DNL 0.02 xã Đồng Thắng 

33 Trạm Điện thôn Đại Đồng 1 DNL 0.02 xã Đồng Thắng 

34 
QH Đất năng lượngXây dựng đường dây trung 

áp 
DNL 0.03 Xã Đồng Thắng 

35 
Xây dựng, điểm chia đa nối, đường dây trung 

áp , TBA chống quá tải cho khu vực 
DNL 0.06 Xã An Nông 

36 
QH TBA đường dây trung, hạ áp,  

chống quá tải cho KV 
DNL 0.05 Xã Thái Hoà 

37 

Lắp đặt thiết bị đóng cắt đường dây trung áp. 

Xây dựng đường dây trung , hạ áp , TBA 

chống quá tải cho khu vực 

DNL 0.05 Xã Dân Lực 

38 
Xây dựng điểm chia đa nối, đường dây trung , 

hạ áp , TBA chống quá tải cho khu vực 
DNL 0.04 Xã Dân Lý 

39 
QH Đất năng lượng (Xây dựng điểm chía đa 

nối đường dây trung áp, 
DNL 0.03 Xã Tiến Nông 

40 

QH Đất năng lượng (Xây dựng điểm chía đa 

nối đường dây trung áp, XD ĐZ, TBA, đường 

dây 0,4 kV để chống quá tải 

DNL 0.04 
Xã Khuyến 

Nông 
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41 
QH Đất năng lượng (Xây dựng đường dây 

trung , hạ áp , TBA chống quá tải cho khu vực 
DNL 0.04 Xã Thọ Vực 

42 
QH TBA đường dây trung, hạ áp,  

chống quá tải cho KV 
DNL 0.05 Xã Thọ Phú 

43 XD Trạm điện thôn Đại Bàng) DNL 0.03 Xã Thọ Dân 

44 
Xây dựng đường dây trung , hạ áp , TBA 

chống quá tải cho khu vực 
DNL 0.04 Xã Thọ Thế 

45 
QH Đất năng lượng (Xây dựng đường dây 

trung , hạ thế) 
DNL 0.02 Xã Thọ Ngọc 

46 

QH Đất năng lượng (Xây dựng điểm chia đa 

nối, xuất tuyến sau TG Đà. Xây dựng đường 

dây trung , hạ áp , TBA chống quá tải cho khu 

vực 

DNL 0.04 Xã Thọ Cường 

47 
QH TBA đường dây trung, hạ áp,  

chống quá tải cho KV 
DNL 0.04 Xã Hợp Tiến 

48 
Xây dựng đường dây trung , hạ áp , TBA 

chống quá tải cho khu vực 
DNL 0.03 Xã Hợp Tiến 

49 Quy hoạch trạm điện DNL 0.01 Xã Hợp Tiến 

50 
QH Đất năng lượng (Xây dựng đường dây 

trung áp) 
DNL 0.05 Xã Hợp Thắng 

51 

Di chuyển và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ GPMB để thi công xây dựng dự 

án đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và 

Quốc lộ 47 

DNL 0.20 
Xã Thọ Ngọc 

Xã Thọ Cường 

52 

Di chuyển đường điện cao thế Phục vụ Giải 

phóng mặt bằng  Cụm Công Nghiệp Liên xã 

Dân Lực - Dân Lý - Dân Quyền 

DNL 0.15 

TT Triệu Sơn 

Xã Dân Lực 

Xã Dân Quyền 

53 
Đường truyền tải từ trạm trung gian đà về khu 

đô thị Sao Mai xã Xuân Thịnh và Thọ Dân 
DNL 0.03 Xã Thọ Dân 

XI 
ĐẤT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG 
  0.47   

1 Bưu điện văn hóa xã DBV 0.05 Xã Triệu Thành 

2 Trạm Viễn Thông DBV 0.10 Xã Đồng Thắng 

3 Bưu điện văn hóa xã DBV 0.05 Xã Dân Lý 

4 Bưu điện văn hóa xã DBV 0.06 Xã Bình Sơn 

5 Đất bưu chính viễn thông DBV 0.08 Xã Thọ Ngọc 

6 Đất bưu chính viễn thông DBV 0.08 TT Nưa 

7 Bưu điện văn hóa xã DBV 0.05 Xã Triệu Thành 
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XII ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA   18.07   

1 Mở rộng đền thờ Lê Lộng DDT 0.16 Xã Thọ vực 

2 Đất di tích làng Quần tiến DDT 0.24 Xã Thọ Cường 

2 

Khu di tích lịch sử, Danh lam thắng cảnh Am 

Tiêm (Quy mô khoanh vùng 193,84 ha chủ yếu 

là đất rừng phòng hộ) 

DDT 5.00 Thị trấn Nưa 

3 Mở rộng khu Đảo Cò Tiến Nông DDT 4.00 Xã Tiến Nông 

3 Đất có di tích danh thắng (MR Phủ Tía) DDT 4.61 Xã Vân Sơn 

3 Mở rộng khu di tích Lê thì Hiến DDT 4.00 Xã Thọ Phú 

3 Đền thờ tiến sỹ Đào Xuân Lan DDT 0.06  Xã An Nông  

XIII ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA   26.96   

1 
Nghĩa địa trung tâm thị trấn Triệu Sơn 

 (Mở rộng lên 5 ha  hiện trạng có 1,5 ha) 
NTD 3.50 TT. Triệu Sơn 

2 Mở rộng nghĩa địa  NTD 1.60 TT. Triệu Sơn 

3 Mở rộng Nghĩa trang Mả Bản NTD 1.14 Thị trấn Nưa 

4 Mở rộng Nghĩa địa thôn Nhạ Lộc NTD 2.12 Xã Đồng Thắng 

5 Mở rộng nghĩa địa thôn Đô Thịnh, Đô Quang  NTD  0.20  Xã An Nông  

6 Mở rộng nghĩa địa Thôn Thiện Chính NTD 0.20 Xã Dân Lực 

7 Mở rộng khu Nghĩa Trang Quần Trúc NTD 0.20 
Xã Khuyến 

Nông 

8 Mở rộng nghĩa địa thôn 1 NTD 0.20 Xã Thọ vực 

9 Mở rộng nghĩa địa thôn 7 NTD 0.20 Xã Thọ vực 

10 Mở rộng nghĩa địa thôn Tân Thành 4 NTD 0.20 Xã Minh Sơn 

11 Mở rộng nghĩa địa Ao Chu NTD 0.20 Xã Hợp Tiến 

12 Đất nghĩa trang nghĩa địa NTD 0.20 Xã Dân Quyền 

13 Đất nghĩa trang nghĩa địa NTD 0.20 Xã Hợp Thành 

14 Mở rộng Nghĩa trang Cồn Chè NTD 0.20 Thị trấn Nưa 
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15 Mở rộng nghĩa địa thôn 1, thôn 3 NTD 0.20 Xã Vân Sơn 

16 Mở rộng Nghĩa địa Thôn 2 NTD 0.20 Nông Trường 

17 Nghĩa địa thôn Vĩnh Yên, thôn Vĩnh Thọ NTD 0.20 Xã An Nông 

18 Mở rộng nghĩa địa thôn Thái Sơn NTD 0.20 Xã Thái Hoà 

19 Mở rộng nghĩa địa thôn Thái Phong NTD 0.20 Xã Thái Hoà 

20 
Mở rộng nghĩa địa thôn Thái Bình, Thái 

Nguyên 
NTD 0.20 Xã Thái Hoà 

21 Mở rộng nghĩa địa thôn 5 NTD 0.20 Xã Dân Lý 

22 Mở rộng nghĩa địa thôn Hòa Triều NTD 0.20 xã Tiến Nông 

23 Mở rộng nghĩa địa thôn 3 NTD 0.20 Xã Thọ vực 

24 Mở rộng nghĩa Địa thôn Ngọc Đà NTD 0.20 Xã Thọ Dân 

25 Mở rộng Nghĩa địa Nổ Ngà NTD 0.20 Xã Thọ Thế 

26 Mở rộng Nghĩa địa khu 2 Cồn Chủa NTD 0.20 Xã Thọ Ngọc 

27 Mở rộng nghĩa địa thôn 8 NTD 0.20 Xã Thọ Bình 

28 Đất nghĩa địa thôn 2 NTD 0.20 Xã Thọ Bình 

29 Mở rộng nghĩa địa thôn Hoàng Đồng NTD 0.20 Xã Minh Sơn 

30 Mở rộng nghĩa địa thôn 5 NTD 0.20 Xã Xuân Thọ 

31 Mở rộng đất nghĩa địa thôn Thành Tín NTD 0.20 Xã Xuân Lộc 

32 Mở rộng nghĩa địa Đồng Cửa NTD 0.20 Xã Hợp Thắng 

33 Đất nghĩa trang, nghĩa địa thị trấn Triệu Sơn NTD 0.20 TT. Triệu Sơn 

34 Mở rộng Nghĩa địa Thôn 3 NTD 0.20 Nông Trường 

35 Mở rộng nghĩa địa thôn Thái Minh NTD 0.20 Xã Thái Hoà 

36 Mở rộng nghĩa địa thôn Thái Lộc NTD 0.20 Xã Thái Hoà 

37 
Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa Thôn Niệm 

Thôn 1+ thôn Hoàng Giang 
NTD 0.20 

Xã Khuyến 

Nông 
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38 
Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa thôn Tường 

Thôn 
NTD 0.20 

Xã Khuyến 

Nông 

39 Mở rộng nghĩa Địa Quán Đụn  NTD 0.20 Xã Thọ Dân 

40 Mở rộng Nghĩa địa đồng khẩn NTD 0.20 Xã Thọ Thế 

41 Mở rộng Nghĩa địa khu 3 NTD 0.20 Xã Thọ Ngọc 

42 Mở rộng nghĩa địa thôn 1,2,3,4,6 NTD 0.20 Xã Thọ Sơn 

43 Mở rộng nghĩa địa thôn 6 NTD 0.20 Xã Thọ Bình 

44 
Mở rộng Nghĩa địa Thôn 1 khu giếng lươn+ 

nghĩa địa hoả xa 
NTD 0.20 Xã Thọ Tiến 

45 Mở rộng đất nghĩa địa thôn Thuỷ Tú NTD 0.20 Xã Xuân Lộc 

46 Mở rộng nghĩa địa Cồn Đơn NTD 0.20 Xã Hợp Thắng 

47 Mở rộng nghĩa địa Đồng Đình NTD 0.20 Xã Hợp Thắng 

48 Nghĩa địa tập trung của xã NTD 0.20 Xã Triệu Thành 

49 Mở rộng nghĩa địa thôn 6 NTD 0.20 Xã Vân Sơn 

50 Mở rộng nghĩa địa thôn 8 NTD 0.20 Xã Vân Sơn 

51 Mở rộng nghĩa địa thôn Quần Hậu+ Mưu Nha  NTD  0.20  Xã An Nông  

52 Mở rộng nghĩa địa thôn Thái Lai NTD 0.20 Xã Thái Hoà 

53 Mở rộng nghĩa địa thôn Minh Hòa NTD 0.20 xã Tiến Nông 

54 
Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa thôn Doãn 

Thái 
NTD 0.20 

Xã Khuyến 

Nông 

55 
Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa thôn Niệm 

Thôn 2 
NTD 0.20 

Xã Khuyến 

Nông 

56 
Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa thôn Niệm 

Trung 
NTD 0.20 

Xã Khuyến 

Nông 

57 
Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa thôn Quần 

Thanh 1+2 
NTD 0.20 

Xã Khuyến 

Nông 

58 Nghĩa địa Thôn 5 NTD 0.20 Xã Thọ Tiến 

59 Mở rộng nghĩa địa thôn Cốc Thuận NTD 0.20 Xã Xuân Lộc 

60 Mở rộng Nghĩa địa Thôn 1 NTD 0.20 Nông Trường 
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61 Mở rộng nghĩa địa thôn Lộc Trạch NTD 0.20 Xã Đồng Lợi 

62 
Mở rộng nghĩa địa thôn Lộc Nham, Long Vân, 

Thọ Lộc 
NTD 0.20 Xã Đồng Lợi 

63 Mở rộng nghĩa địa Thôn Phú Hải Cồn Than NTD 0.20 Xã Dân Lực 

64 Mở rộng nghĩa địa Thôn Ân Mọc + Tiên Mọc NTD 0.20 Xã Dân Lực 

65 Mở rộng nghĩa địa Thôn Xuân Tiên NTD 0.20 Xã Dân Lực 

66 
Mở rộng nghĩa địa Thôn Đô Trang + Đô xá 

+Thị Tứ 
NTD 0.20 Xã Dân Lực 

67 Mở rộng nghĩa địa Thôn Phú Hải Đầu Cầu NTD 0.20 Xã Dân Lực 

68 Mở rộng nghĩa địa đồng nổ NTD 0.20 Xã Dân Lý 

69 Mở rộng nghĩa địa Đồng Mau Cá NTD 0.20 Xã Dân Lý 

70 Mở rộng nghĩa địa Đồng Rọc Phủ NTD 0.20 Xã Dân Lý 

71 Mở rộng nghĩa địa Đồng Sâm Ngoài NTD 0.20 Xã Dân Lý 

72 Mở rộng nghĩa địa Đồng Thiên Lý NTD 0.20 Xã Dân Lý 

73 
Mở rộng nghĩa địa thôn Minh Thắng, Nga Nha 

Pho 
NTD 0.20 xã Tiến Nông 

74 Mở rộng nghĩa địa thôn 1 NTD 0.20 Xã Thọ Phú 

75 Mở rộng nghĩa địa thôn 6 NTD 0.20 Xã Thọ Phú 

76 Mở rộng đất nghĩa địa cồn chau Cố Tập NTD 0.20 Xã Thọ Dân 

77 Mở rộng nghĩa địa NTD 0.20 Xã Thọ Cường 

78 Mở rộng nghĩa địa thôn 5 NTD 0.20 Xã Thọ Sơn 

79 Mở rộng nghĩa địa thôn 6,7 NTD 0.20 Xã Thọ Sơn 

80 Mở rộng nghĩa địa thôn 7 NTD 0.20 Xã Thọ Sơn 

81 Mở rộng nghĩa địa thôn 8 NTD 0.20 Xã Thọ Sơn 

82 Mở rộng nghĩa địa thôn 3, thôn 4 NTD 0.20 xã Thọ Tiến 

83 Đất nghĩa trang nghĩa địa thôn Cây Xe NTD 0.20 Xã Bình Sơn 
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84 Đất nghĩa trang nghĩa địa thôn Đông Tranh NTD 0.20 Xã Bình Sơn 

85 Mở rộng nghĩa địa Bi đô NTD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

86 Mở rộng nghĩa địa Cồn sim NTD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

87 Mở rộng nghĩa địa Đồng lốc NTD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

88 Mở rộng nghĩa địa Cồn  Lăng NTD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

89 Mở rộng nghĩa địa Lỗ lạo NTD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

90 Mở rộng nghĩa địa Nổ chúm NTD 0.20 Xã Xuân Thịnh 

91 Đất nghĩa trang nghĩa địa thôn 4 NTD 0.20 Xã Xuân Thọ 

92 Mở rộng nghĩa địa Biển Sành Thôn 1 NTD 0.20 Xã Hợp Tiến 

93 Mở rộng nghĩa địa Cồn Rế NTD 0.20 Xã Hợp Tiến 

94 Mở rộng nghĩa địa Long Hưng NTD 0.20 Xã Hợp Tiến 

95 Mở rộng nghĩa địa Đồng Lầy NTD 0.20 Xã Hợp Tiến 

96 Mở rộng nghĩa địa Đồng Mâng NTD 0.20 Xã Hợp Thắng 

97 Đất nghĩa trang nghĩa địa NTD 0.20 Xã Đồng Tiến 

XIV ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI   18.50   

1 Đất bãi thải, xử lý chất thải Tập trung huyện  DRA 15.00 
Xã Vân Sơn 

Xã Thái Hoà 

2 trạm trung chuyển rác tại các xã, thị trấn   3.50   
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Phụ lục 04: DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN 2030 

     

STT Tên dự án 
Mã  

loại đất 

Quy mô 

dự án 

(ha) 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

  Tổng đất phi nông nghiệp   828.76   

I ĐẤT QUỐC PHÒNG   282.17   

1.1 Dự án trong quy hoạch   282.17   

1 Thế trận phòng thủ Quân sự huyện Triệu Sơn  CQP 0.30 

Xã Hợp 

Thắng, 

 Hợp Tiến 

2 Sở chỉ huy dự bị 2 CQP 1.00 Xã Thọ Sơn 

3 
Trường bắn tổng hợp giai đoạn 2030 có 179,30 ha 

(đã thực hiện 20,08 ha) 
CQP 158.50 

Xã Thái Hoà, 

Xã Vân Sơn 

4 
Khu huấn luyên CTTSSCĐ (Quy mô 24 ha) giai 

đoạn 2030 14 ha 
CQP 24.00 

Xã Triệu 

Thành 

5 Căn Cứ CĐ của LLVT +Thế trận Phòng thủ) CQP 6.37 Xã Hợp Tiến 

6 

Căn cứ CĐ của LLVT huyện Không chu chuyển 

quỹ đất (quy mô 45 ha) Giai đoạn 2030 thực hiện 

20 ha 

CQP 45.00 Xã Hợp Thắng 
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7 
Khu Sơ tán gần của lực lượng vũ trang huyện 

 (điểm cao 36) 
CQP 5.50 Xã Thọ Tân 

8 Thao Trường huấn luyện chuyển TTSSCĐ CQP 1.10 Xã Hợp Thắng 

9 Vị trí bố trí  đại đội dân quân cơ động huyện CQP 5.00 Xã Hợp Thắng 

10 
Sở chỉ huy dự bị của lực lượng vũ trang trong căn 

cứ hậu phương 
CQP 7.00 xã Thọ Tiến 

11 Khu huấn luyên Trung đoàn 341 CQP 25.00 Thị trấn Nưa 

12 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Dân Lực 

13 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Dân Quyền 

14 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 TT. Triệu Sơn 

15 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Thị trấn Nưa 

16 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Vân Sơn 

17 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10  Nông Trường 

18 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Hợp Thành 

19 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Đồng Lợi 

20 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Đồng Tiến 

21 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 
Xã Đồng 

Thắng 

22 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã An Nông 

23 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thái Hoà 

24 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Dân Lý 

25 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Tiến Nông 

26 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 
Xã Khuyến 

Nông 

27 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Vực 

28 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Phú 

29 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Dân 

30 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Thế 

31 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Ngọc 

32 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Cường 

33 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Sơn 

34 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Bình 

35 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Tân 

36 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Thọ Tiến 

37 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Bình Sơn 

38 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Minh Sơn 

39 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 
Xã Xuân 

Thịnh 

40 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Xuân Thọ 

41 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Xuân Lộc 

42 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Hợp Lý 
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43 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Hợp Tiến 

44 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 Xã Hợp Thắng 

45 Trụ sở làm việc + nhà trực trung đội dân quân CĐ CQP 0.10 
Xã Triệu 

Thành 

II  ĐẤT AN NINH   4.08   

1 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Thị trấn Nưa 

2 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Hợp Thành 

3 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã An Nông 

4 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Thái Hoà 

5 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Dân Quyền 

6 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Dân Lực 

7 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 
Xã Khuyến 

Nông 

8 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Thọ Thế 

9 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Thọ Sơn 

10 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.11 Xã Thọ Tiến 

11 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Minh Sơn 

12 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.14 Xã Xuân Lộc 

13 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Hợp Tiến 

14 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.10 
Xã Triệu 

Thành 

15 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Thọ Vực 

16 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Thọ Cường 

17 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Thọ Tân 

18 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Vân Sơn 

19 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.14 Xã Bình Sơn 

20 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Xuân Thọ 

21 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Hợp Thắng 

22 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 TT. Triệu Sơn 

23 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12  Nông Trường 

24 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Đồng Lợi 

25 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Đồng Tiến 

26 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 
Xã Đồng 

Thắng 

27 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Dân Lý 

28 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.12 Xã Tiến Nông 

29 Đất Trụ sở công an cấp xã (UB XÃ) CAN 0.10 Xã Thọ Phú 

30 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.13 Xã Thọ Dân 

31 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.10 Xã Thọ Ngọc 

32 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.14 Xã Thọ Bình 

33 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.14 
Xã Xuân 

Thịnh 

34 Đất Trụ sở công an cấp xã CAN 0.10 Xã Hợp Lý 

III ĐẤT Ở TẠI ĐÔTHỊ    66.65   

2 Điểm dân cư lô  DTPT 14 ODT 3.14 TT. Triệu Sơn 
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3 Điểm dân cư lô  DTPT 16 ODT 3.68 TT. Triệu Sơn 

4 Khu dân cư mới tổ dân phố 8 điểm 1 (lô 3, Lô 4) ODT 1.63 Thị trấn Nưa 

5 Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ ODT 5.08 Thị trấn Nưa 

6 Điểm dân cư lô DCM 16 ODT 3.61 TT. Triệu Sơn 

7 Điểm dân cư lô DCM 15 ODT 3.00 TT. Triệu Sơn 

8 Điểm dân cư lô  DTPT 30 ODT 10.41 TT. Triệu Sơn 

9 Điểm dân cư lô  DTPT 19  ODT 8.53 TT. Triệu Sơn 

10 Khu dân cư gần nhà máy nước ODT 4.34 Thị trấn Nưa 

11 Khu dân cư Tổ dân phố 8 ODT 11.30 Thị trấn Nưa 

12 Dân Cư lô 3-4 đường đi Tân Thọ ODT 2.46 Thị trấn Nưa 

13 Điểm dân cư DTPT 25+26  ( ODT 4.25 TT. Triệu Sơn 

14 
Dân cư khu dọc ao (Xã Minh Châu cũ) 

(Đã giao đất sử lý tồn Đọng) 
ODT 5.22 TT. Triệu Sơn 

IV ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN   110.06   

20 Đất ở Nga Nha Thượng Đồng Mã Lắc ONT 1.86 xã Tiến Nông 

21 Khu dân cư Thôn Quần Thanh 1 ONT 4.22 
Xã Khuyến 

Nông 

22 Khu dân cư thôn 2  (điểm 3) ONT 1.05 Xã Thọ Tân 

23 Khu dân cư thôn 3 ONT 1.15 Xã Thọ Tân 

24 Khu dân cư thôn 5 ONT 3.35 Xã Thọ vực 

25 Khu dân cư thôn 4 Dọc Chum ONT 0.35 Xã Thọ vực 

26 Khu dân cư mới thôn 5 - điểm 3 ONT 2.73 Xã Thọ Phú 

27 Khu dân cư mới thôn Nhật Quả ONT 3.65 Xã Thọ Dân 

28 Khu dân cư thôn Ngọc Đà (Giáp Sao Mai) ONT 2.03 Xã Thọ Dân 

29 Khu dân cư Thôn 2 ONT 1.52 Xã Thọ Thế 

30 Khu dân cư Thôn 6 ONT 0.75 Xã Thọ Thế 

31 Khu dân cư thôn 7 điểm 1 ONT 1.18 Xã Dân Lý 

32 Khu dân cư MBQH 2019   0.13 Xã Hợp Thắng 

33 
Khu dân cư thôn 6 (đoạn từ nhà ông Sơn đến anh 

Chung) 
ONT 0.82 Xã Thọ Sơn 

34 Khu Dân cư thôn 5 ONT 1.88 Xã Thọ Sơn 

35 Khu dân cư mới thôn 1 ONT 1.10 Xã Thọ Bình 

36 Khu dân cư mới thôn 14- điểm 3 ONT 0.45 Xã Thọ Bình 

37 Khu dân cư Bồng cống ONT 3.50 Xã Thọ Tiến 

38 Khu dân cư Đồng Sau ONT 1.60 Xã Thọ Tiến 
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39 
Khu dân cư Thôn Phú vinh Phía sau Sao Mai 

( Đồng bông trên) 
ONT 3.65 

Xã Xuân 

Thịnh 

41 Khu dân cư thôn 4 ONT 4.10 Xã Xuân Thọ 

42 
Khu dân cư thôn Thành Tín giáp QL 47 C đi xuống 

Thọ Vực 
ONT 3.00 Xã Xuân Lộc 

43 Khu dân cư thôn 11 cũ (thôn Văn Sơn mới) ONT 1.00 Xã Hợp Lý 

44 Khu dân cư thôn 2 cũ (thôn Đông Thành mới) ONT 0.80 Xã Hợp Lý 

45 Khu dân cư thôn Bao Lâm đồng Trước Làng ONT 0.96 Xã Bình Sơn 

46 Khu dân cư thôn Bồn Dồn ONT 0.74 Xã Bình Sơn 

47 Khu dân cư mới thôn Tân Thành 4+5 ONT 2.81 Xã Minh Sơn 

1 Đất ở thôn Thọ Lộc ODT 2.10 Xã Đồng Lợi 

8 Đất ở thôn 10 ONT 0.40 Xã Dân Quyền 

9 Khu Dân cư Đô xá ONT 0.90 Xã Dân Lực 

10 Khu dân cư Xuân Tiên ONT 0.73 Xã Dân Lực 

11 Khu dân cư thôn 2 (điểm 1) ONT 1.11 Xã Thọ Tân 

12 Khu dân cư thôn Yên Trinh ONT 2.50 Xã Xuân Lộc 

13 Khu dân cư thôn 4 ONT 0.52 Xã Xuân Thọ 

14 Khu dân cư thôn 2 ONT 0.74 Xã Xuân Thọ 

15 Khu dân cư thôn 9 cũ (thôn Nội Sơn mới) ONT 0.25 Xã Hợp Lý 

18 Khu dân cư thôn Văn Sơn (phía sau nhà máy may) ONT 1.50 Xã Hợp Lý 

19 Đất ở đồng mua thôn Vĩnh Thọ ONT 0.13 Xã An Nông 

20 Đất ở Thôn Long Vân ODT 5.60 Xã Đồng Lợi 

31 Xen cư đất ở nhà văn hóa thôn Đại Đồng 2 ODT 0.03 
Xã Đồng 

Thắng 

32 Xen cư đất ở nhà văn hóa thôn Đại Đồng 1  ODT 0.02 
Xã Đồng 

Thắng 

33 Khu dân cư mới thôn 5 - điểm 2 ONT 2.78 Xã Thọ Phú 

35 
Khu dân cư Đồng Mạ thôn 1, thôn 2( trước hộ ông 

Túc) 
ONT 1.24 Xã Vân Sơn 

37 
Khu dân cư thôn 5 khu vực Đồng nước (Gần 

trường Tư thục) 
ONT 2.00  Nông Trường 

38 
Xen cư các nhà văn hoá sau sáp nhập thôn 1, 2, 3, 

5, 7, 8, 9, 10, 12. 
ONT 0.19  Nông Trường 

39 Khu dân cư thôn 1 khu vực Kênh nam giáp Dân Lý ONT 0.09  Nông Trường 

40 Khu dân cư thôn Đô Thịnh ONT 1.48 Xã An Nông 
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41 Đất ở thôn Quần Hậu ONT 0.09  Xã An Nông  

42 Khu dân cư thôn Thái Lâm  ONT 3.00 Xã Thái Hoà 

43  Đất ở ao sen cư thôn 10 ONT 0.15 Xã Dân Quyền 

44 Khu vực trước UBND xã ONT 0.72 Xã Dân Quyền 

52 Khu dân cư dân cư thôn 1 ONT 0.38 Xã Dân Lý 

53 Khu dân cư dân cư thôn 6 ONT 0.60 Xã Dân Lý 

54 Khu dân cư thôn 3 ONT 0.48 Xã Dân Lý 

55 
Đất xen cư thôn Hòa Triều trước đường vào 

ỦBND 
ONT 0.03 xã Tiến Nông 

56 
Dãy dân cư thôn Hòa Triều phía Bắc trường Mầm 

non 
ONT 1.92 xã Tiến Nông 

57 
Đất xen cư thôn Hòa Triều (trạm y tế cũ, thửa đất 

xen cư) 
ONT 0.18 xã Tiến Nông 

58 
Khu dân cư đất ở thôn Nga Nha Pho 

(cồn chòi đi ông Sơn Hảo) 
ONT 1.60 xã Tiến Nông 

59 Khu dân cư thôn Doãn Thái điểm 2 ONT 0.78 
Xã Khuyến 

Nông 

60 Khu dân cư thôn 3 ONT 0.28 Xã Thọ Tân 

61 Khu dân cư  thôn 1 (điểm 2) Nán Trại  ONT 0.94 Xã Thọ vực 

62 
Khu dân cư mới Thôn Nhật Nội (ngã tư thôn 10 

cũ) 
ONT 0.50 Xã Thọ Dân 

63 Khu dân cư Thôn 2 ONT 1.25 Xã Thọ Thế 

64 Khu dân cư ( Thôn 2) Điểm 1 ONT 8.51 Xã Thọ Thế 

65 Xen cư Thôn 3 ONT 0.22 Xã Thọ Thế 

67 Xen cư Thôn 5 ONT 0.20 Xã Thọ Cường 

68 Khu dân cư công sở cũ ONT 0.32 Xã Thọ Cường 

69 Khu dân cư thôn 3+5 ONT 1.64 Xã Thọ Cường 

70 Khu dân cư thôn 6 vị trí 2 ONT 0.39 Xã Thọ Sơn 

71 Khu dân cư thôn 6 vị trí 1 ONT 0.20 Xã Thọ Sơn 

72 Khu dân cư mới thôn 14- điểm 3 ONT 0.45 Xã Thọ Bình 

73 Khu dân cư mới thôn 10- điểm 1 ONT 0.21 Xã Thọ Bình 

74 Khu dân cư mới thôn 10- điểm 2 ONT 0.48 Xã Thọ Bình 

75 Khu dân cư đồng chẹ Kênh ONT 3.00 Xã Thọ Tiến 

76 Khu dân cư mới thôn Tân Thành 4+5 ONT 2.81 Xã Minh Sơn 

77 Khu dân cư  thôn Tân Ninh - điểm 2 ONT 3.24 Xã Minh Sơn 

78 Khu dân cư thôn 2 ONT 0.80 Xã Xuân Thọ 

V ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP   70.00   

1 Đất cụm công nghiệp Đồng Thắng II SKN 70.00   
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VI ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP   150.00   

1 Khu Công nghiệp Phía Tây thành Phố Thanh Hóa SKK 150.00 

Xã Đồng Tiến 

Xã Đồng 

Thắng 

VII 
ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG  

KHOÁNG SẢN 
  70.59   

1 Khai thác khoáng sản  SKS 4.00 Xã Thọ Tiến 

2 Khai thác khoáng sản  SKS 3.95 Xã Thọ Tiến 

3 Khai thác khoáng sản   SKS 5.00 Xã Thọ Tiến 

4 Khai thác khoáng sản  SKS 9.94 Xã Thọ Tiến 

5 Khai thác khoáng sản  SKS 3.20 Xã Thọ Tiến 

6 Khai thác khoáng sản  SKS 3.00 Xã Hợp Lý 

7 Khai thác khoáng sản  SKS 2.00 Xã Hợp Thắng 

2 Khai thác khoáng sản  SKS 2.50 Xã Bình Sơn 

3 Khai thác khoáng sản  SKS 5.00 Xã Bình Sơn 

4 Khai thác khoáng sản  SKS 2.00 
Xã Triệu 

Thành 

5 Khai thác khoáng sản  SKS 3.00 
Xã Triệu 

Thành 

7 Khai thác khoáng sản  SKS 3.00 Xã Thọ Bình 

8 Khai thác khoáng sản  SKS 3.00 Xã Thọ Bình 

9 Khai thác khoáng sản  SKS 3.00 Xã Thọ Tiến 

10 Khai thác khoáng sản  SKS 5.00 Xã Thọ Sơn 

11 Khai thác khoáng sản  SKS 4.00 Xã Thọ Sơn 

12 Khai thác khoáng sản  SKS 2.00 Xã Hợp Thắng 

16 Khai thác khoáng sản  SKS 3.00 Xã Minh Sơn 

17 Khai thác khoáng sản  SKS 4.00 Xã Minh Sơn 

VIII 
ĐẤT SƠ SỞ SẢN XUẤT 

 PHI NÔNG NGHIỆP 
  75.21   

  Dự án đang triển khai và có trong kế hoạch   50.27   

1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 6.50 
TT. Triệu Sơn 

Xã Dân Quyền 

2 Minh Anh Trường Thắng SKC 5.86 Thị trấn Nưa 

3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.89 Xã Hợp Thành 

4 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đồng Cây Trí 

Diễn Đông 
SKC 2.00 Xã Hợp Thành 

5 Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương SKC 1.10 Xã Hợp Thành 

6 Xây dựng Nhà máy may The S&S Vina SKC 1.70 Xã Hợp Thành 

7 Công Ty Lam Sơn (nhà máy giầy 4.7 ha) SKC 4.86 Xã Đồng Tiến 

8 
Dự án khu xưởng sản xuất đá vôi làm VLXD thông 

thường - Công ty cổ phần Phú Thắng 
SKC 2.70 

Xã Đồng 

Thắng 
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9 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thôn 

 Đô Thịnh 
 SKC  2.00  Xã An Nông  

10 Mở rộng nhà máy sản xuất Bao bì SKC 4.70 Xã Thái Hoà 

11 
Công trình quy hoạch đất sản xuất kinh doanh thôn 

5 
SKC 2.03 xã Thọ Vực 

12 
Xưởng sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và kinh 

doanh vật liệu xây dựng Hùng Cường 
SKC 0.50 Xã Thọ vực 

13 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 5.00 Xã Thọ Cường 

14 Nhà máy cấp nước sạch xã Thọ Ngọc SKC 1.60 Xã Thọ Ngọc 

15 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.70 Xã Thọ Tiến 

16 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Khu Đồng Văn 

thôn Văn Sơn ( công ty may) 
SKC 3.00 Xã Hợp Lý 

17 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thôn 5 Đồng 

Lầy 
SKC 2.00 Xã Hợp Tiến 

18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.16 
Xã Nông 

Trường 

19 Doanh nghiệp Nhất Duy SKC 0.97 
Xã Triệu 

Thành 

  Dự án Quy hoạch chưa triển khai   24.94   

1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4.00 Xã Thọ Sơn 

2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Nhà máy chè) SKC 2.00 Xã Bình Sơn 

3 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đường TTtp 

Thanh Hoá nối CHK Thọ Xuân 
SKC 3.00 Xã Hợp Thành 

4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.94 
Xã Đồng 

Thắng 

5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 15.00 Xã Thái Hoà 

IX ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ   55.35   

  Đang triển khai và có trong kế hoạch   29.35   

1 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.70  
TT. Triệu Sơn 

2 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.80  
TT. Triệu Sơn 

3 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.05  
Thị trấn Nưa 

4 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

1.00  
Thị trấn Nưa 

5 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.08  

Xã Nông 

Trường 

6 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.39  

Xã Nông 

Trường 

7 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.32  
Xã Thái Hoà 
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8 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.42  
Xã Thái Hoà 

9 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

4.98  
Xã Dân Quyền 

10 Đất thương mại dịch vụ  TMD 
                       

0.50  
Xã Dân Quyền 

11 Cửa hàng xăng dầu Dân Lực TMD 
                       

0.20  
Xã Dân Lực 

12 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

1.37  
Xã Dân Lực 

13 Đất thương mại dịch vụ Đồng Lõng lươn trong TMD 
                       

0.25  
Xã Dân Lực 

14 Đất thương mại, dịch vụ  TMD 
                       

0.25  
Xã Dân Lực 

15 
Đất thương mại, dịch vụ đồng  Đầu Cầu Thiện 

Chính  
TMD 

                       

0.57  
Xã Dân Lực 

16 Đất thương mại, dịch vụ  TMD 
                       

1.00  
Xã Dân Lực 

17 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

0.27  
Xã Dân Lý 

18 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

0.16  
Xã Dân Lý 

19 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

1.30  
Xã Dân Lý 

20 
Khu Thương mại dịch vụ, kinh doanh vật liệu xây 

dựng, vật tư nông nghiệp tổng hợp  
TMD 

                       

0.42  
Xã Dân Lý 

21 Cửa hàng Xăng dầu Dân Lý TMD 
                       

0.29  
Xã Dân Lý 

22 Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại  TMD 
                       

0.50  
Xã Dân Lý 

23 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.25  
Xã Thọ Phú 

24 Cửa hàng xăng dầu Thọ Thế TMD 
                       

0.40  
Xã Thọ Thế 

25 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.60  
Xã Thọ Thế 

26 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

1.00  
Xã Thọ Thế 

27 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

1.00  
Xã Thọ Thế 

28 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

1.00  
Xã Thọ Ngọc 

29 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.25  

Xã Xuân 

Thịnh 

30 Đất thương mại, dịch vụ gần Sao mai TMD 
                       

0.90  

Xã Xuân 

Thịnh 

31 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.13  
Xã Vân Sơn 
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32 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.05  
Xã Vân Sơn 

33 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.25  
Xã Vân Sơn 

34 Khu Thương mại dịch vụ tổng hợp Anh Kết TMD 
                       

0.77  
Xã Vân Sơn 

35 Đất thương mại dịch vụ TMD 
                       

0.07  
Xã Hợp Thành 

36 Cửa hàng xăng dầu Hợp Thành TMD 
                       

0.16  
Xã Hợp Thành 

37 Đất thương mại dịch vụ thôn Đô Thịnh TMD 
                       

1.10  
Xã An Nông 

38 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

0.22  
Xã Tiến Nông 

39 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

0.18  
Xã Bình Sơn 

40 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

0.20  

Xã Khyến 

Nông 

41 Cửa hàng xăng dầu Trung việt TMD 
                       

0.39  

Xã Khyến 

Nông 

42 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
                       

2.20  
Xã Đồng Lợi 

43 

Xây dựng cửa hàng xăng dầu loại III kết hợp kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Công ty TNHH TH-

ONE) 

TMD 0.76 Xã Đồng Lợi 

44 Đất thương mại, dịch vụ   
                       

1.66  
Xã Đồng Lợi 

  Dự án Quy hoạch 2023-2030   26.00   

1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 TT. Triệu Sơn 

2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Thị trấn Nưa 

5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Xã Vân Sơn 

6 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50  Nông Trường 

7 
Đất thương mại, dịch vụ khu Đồng Bở, Đồng Rinh 

thôn 3,4 dọc đường đi Khuyến Nông. 
TMD 0.50  Nông Trường 

8 
Đất thương mại, dịch vụ (Dọc tuyến TTTP Thanh 

Hoá nối CHK Thọ Xuân) 
TMD 0.50 Xã Hợp Thành 

9 Nâng cấp, mở rộng cây xăng dầu Hợp Thành  TMD 0.50 Xã Hợp Thành 

10 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Xã Đồng Lợi 

18 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Xã Thái Hoà 

19 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Xã Dân Quyền 

23 Đất thương mại, dịch vụ Đồng Quan TMD 0.50 Xã Dân Lực 

24 Đất thương mại, dịch vụ Đồng Lõng lươn trong TMD 0.50 Xã Dân Lực 
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25 Đất thương mại, dịch vụ tổng hợp TMD 0.50 Xã Dân Lý 

26 Thương mại dịch vụ sau Chùa Hoà Long TMD 0.50 xã Tiến Nông 

27 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 xã Tiến Nông 

28 MR Thương mại dịch vụ nhà ông Tám  TMD 0.50 xã Tiến Nông 

29 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 
Xã Khuyến 

Nông 

30 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 
Xã Khuyến 

Nông 

31 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Phú 

32 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Dân 

33 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Thế 

34 
Đất thương mại dịch vụ   

(Công ty TNHH đầu tư Tín Nghĩa) 
TMD 0.50 Xã Thọ Ngọc 

40 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 
Xã Xuân 

Thịnh 

41 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Tân 

42 Đất thương mại, dịch vụ  TMD 0.50 TT. Triệu Sơn 

43 Đất thương mại, dịch vụ  TMD 0.50 TT. Triệu Sơn 

44 Đất thương mại, dịch vụ thôn 2 TMD 0.50  Nông Trường 

45 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Dân Lực 

46 Đất thương mại, dịch vụ Rọc Nhọn TMD 0.50 Xã Dân Lực 

47 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 
Xã Khuyến 

Nông 

48 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Thế 

49 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Phú 

50 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 xã Thọ Dân 

51 
Đất thương mại, dịch vụ thôn 7 (gần đường đê 

sông hoàng) 
TMD 0.50 Xã Vân Sơn 

61 
Đất thương mại, dịch vụ hỗn hợp 

HH(04+05+06+07) theo QHDT 
TMD 0.50 Thị trấn Nưa 

66 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Thị trấn Nưa 

69 Đất thương mại, dịch vụ kết hợp dân cư TMD 0.50 Xã Vân Sơn 

72 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 
Xã Đồng 

Thắng 

73 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã An Nông 

74 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.50 Xã Thái Hoà 

75 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Dân Lực 
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76 
Đất thương mại dịch vụ dọc đường TT TP Thanh 

Hoá nối CHK Thọ Xuân 
TMD 0.50 

Xã Khuyến 

Nông 

88 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Sơn 

89 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Bình 

92 Đất thương mại dịch vụ hồ 86 TMD 0.50 xã Thọ Tiến 

93 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Minh Sơn 

97 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Xuân Thọ 

98 
Đất thương mại dịch vụ  

(Khu thương mại và dịch vụ hỗn hợp hồ Thủy Tú 
TMD 0.50 Xã Xuân Lộc 

99 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Hợp Lý 

104 Đất thương mại dịch vụ (Gần cụm CN) TMD 0.50 
Xã Hợp Thắng 

Xã Vân Sơn 

106 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Hợp Thắng 

107 Đất thương mại dịch vụ TMD 0.50 Xã Thọ Vực 

XXV ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC   24.40   

25.1 Có trong kế hoạch sử dụng đất   24.40   

1 Khu sản xuất cây giống    
                       

0.44  
Xã Bình Sơn 

2 Trang trại Thôn 1   
                       

0.20  
Xã Dân Quyền 

3 Đất trang trại nông nghiệp   
                       

0.20  
Xã Dân Quyền 

4 Trang trại thôn 2   
                       

1.80  
Xã Thọ Tân 

5 Trang trại thôn 2   
                       

3.50  
Xã Thọ Tân 

6 Trang trại thôn 2   
                       

4.00  
Xã Thọ Tân 

7 Trang trại thôn 11   
                       

2.00  
Xã Thọ Bình 

8 Trang trại tổng hợp   
                       

0.50  
Xã Thọ Bình 

9 Trang trại thôn 7   
                       

1.60  
Xã Thọ Bình 

10 Khu sản xuất mạ khay   
                       

0.30  

Xã Triệu 

Thành 

11 Trang trại tổng hợp   
                       

3.00  
Xã Hợp Thành 

12 Trang trại dịch vụ tổng hợp Nhật Minh   
                       

6.86  

Xã Đồng 

Thắng 
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Phụ biểu 05: ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030, TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN 

       Đvt: ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Diện 

tích năm  

2020  

Dự kiến 

 Phân Khai của Sở 

TNMT đến năm 2030 

Huyện  

đề xuất QH đến 

năm 2030 So Sánh  

Phân Khai 

Diện tích 
Tăng 

giảm 
Diện tích 

Tăng 

giảm 

I Loại đất               

1 Đất nông nghiệp NNP 

  

19,402.29  
17,802.42 -1,599.87 

17802.42 -1599.87 0.00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

 

11,212.04  
10,128.06 -1,083.98 

10128.06 

-

1083.98 0.00 
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Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước LUC 

 

10,507.99  
10,127.28 -380.71    

9,701.46  -806.53 -425.82 

1.2 

Đất trồng cây hàng 

năm khác HNK      998.77    
-998.77    

1,056.43  57.66 1,056.43 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

   

1,562.77  
1,551.98 -10.79 

   

1,534.29  -28.48 -17.69 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

   

1,094.15  
1,223.81 129.66 

   

1,042.20  -51.95 -181.61 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD             -      0.00             -    0.00 0.00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

   

3,753.07  2,166.03 
-1,587.04 

   

3,225.27  -527.80 1,059.24 

  

Trong đó: đất có rừng 

sản xuất là rừng tự 

nhiên 

RSN 

    

0.00 

  0.00 0.00 

1.7 

Đất nuôi trồng thủy 

sản NTS      527.67    
-527.67 

512.09 -15.58 512.09 

1.8 Đất làm muối LMU             -      0.00 0.00 0.00 0.00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH      253.84    -253.84 304.10 50.26 304.10 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 

     

9,336.41  11049 
1,712.59 

11049.00 1712.59 0.00 

  Trong đó:       0.00   0.00 0.00 

2.1 Đất quốc phòng CQP      126.74  527.86 401.12 527.86 401.12 0.00 

2.2 Đất an ninh CAN          0.61  6.49 5.88 6.49 5.88 0.00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK             -    150 150.00 150.00 150.00 0.00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN        10.73  162.14 151.41 190.00 179.27 27.86 

2.5 

Đất thương mại, dịch 

vụ TMD        20.43  
69.16 48.73 

69.16 48.73 0.00 

2.6 

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp SKC      131.13  
165.51 34.38 

198.99 67.86 33.48 

2.7 

Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản SKS      481.79  
592 110.21 

523.32 41.53 -68.68 

2.8 

Đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 
SKX 

       28.32    
-28.32 

28.32 0.00 28.32 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã DHT 

   

3,116.24  3,396.78 

280.54 

3637.10 520.86 240.32 

  Đất giao thông DGT 

   

2,081.45  
2,457.21 375.76 

2380.43 298.97 -76.78 

  Đất thuỷ lợi DTL      580.64  622.05 41.41 584.55 3.91 -37.50 

  Đất văn hoá DVH        38.19  54.83 16.64 55.06 16.87 0.23 

  Đất y tế DYT        12.96  21.41 8.45 21.41 8.45 0.00 

  Đất giáo dục đào tạo DGD        94.40  126.65 32.25 122.64 28.24 -4.01 

  Đất thể dục thể thao DTT        48.14  73.58 25.44 75.38 27.24 1.80 

  Đất năng lượng DNL          4.14  9.01 4.87 9.29 5.15 0.28 

  

Đất bưu chính viễn 

thông DBV          1.08  
1.48 0.40 

1.48 0.40 0.00 

  

Đất xây dựng kho dự 

trữ quốc gia 
DKG 

  23.55 
23.55 

23.55 23.55 0.00 
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Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 

       13.10  26.08 
12.98 

26.08 12.98 0.00 

  

Đất bãi thải, xử lý 

chất thải DRA          8.63  48.69 
40.06 

27.61 18.98 -21.08 

  Đất cơ sở tôn giáo TON          6.98  8.51 1.53 8.51 1.53 0.00 

  

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng NTD      216.31  317.44 

101.13 

294.10 77.79 -23.34 

  

Đất khoa học công 

nghệ DKH             -      
0.00 

  0.00 0.00 

  Đất dịch vụ xã hội DXH          0.82    -0.82 0.82 0.00 0.82 

  Đất chợ DCH          9.39  29.74 20.35 29.74 20.35 0.00 

2.10 

Đất danh lam thắng 

cảnh DDL             -      
0.00 

  0.00 0.00 

2.11 

Đất sinh hoạt cộng 

đồng DSH             -      
0.00 

  0.00 0.00 

2.12 

Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng DKV          0.09    
-0.09 

9.64 9.55 9.64 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

   

4,288.35  
4,354.66 66.31 

4468.07 179.72 113.41 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT      345.97  397.2 51.23 432.61 86.64 35.41 

2.15 

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan TSC        36.06  
39.63 3.57 

41.74 5.68 2.11 

2.16 

Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp DTS          2.99  
3.77 0.78 

5.44 2.45 1.67 

2.17 

Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao DNG             -      
0.00 

  0.00 0.00 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN          9.03    -9.03 9.52 0.49 9.52 

2.19 

Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối SON      338.38    
-338.38 

337.58 -0.80 337.58 

2.20 

Đất có mặt nước 

chuyên dùng MNC      397.15    
-397.15 

387.99 -9.16 387.99 

2.21 

Đất phi nông nghiệp 

khác PNK          1.61    
-1.61 

1.61 0.00 1.61 

3 Đất chưa sử dụng CSD     265.82  153.11 -112.71 153.11 -112.71 0.00 

3.1 

Đất bằng chưa sử 

dụng BCS      213.28      102.48   102.48 

3.2 

Đất đồi núi chư sử 

dụng DCS          1.49      1.48   1.48 

3.3 

Đất núi đá không có 

rừng cây NCS        51.05      49.15   49.15 

II Khu chức năng             0.00 

1 
Đất khu công nghệ 

cao* 
KCN 

          0.00 

2 Đất khu kinh tế* KKT           0.00 

3 Đất đô thị* KDT 
   

2,969.85  
2,969.85   

    -2,969.85 
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4 

Khu sản xuất nông 

nghiệp (khu vực 

chuyên trồng lúa 

nước, khu vực 

chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu 

năm) 

KNN 

 

11,084.99  

11,679.26   

11,662.35     

5 

Khu lâm nghiệp 

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất) 

KLN 
   

4,847.22  

3,389.84   

4,267.47     

6 Khu du lịch KDL 27.54 253.54   253.54     

7 

Khu bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng 

sinh học 

KBT 

  

    

0.00     

8 

Khu phát triển công 

nghiệp (khu công 

nghiệp, cụm công 

nghiệp) 

KPC 

       10.73  

312.14   

340.00     

9 
Khu đô thị (trong đó 

có khu đô thị mới) 
DTC 

       45.50  
    

0.00     

10 
Khu thương mại - 

dịch vụ 
KTM 

       20.43  
98.9   

98.90     

11 
Khu đô thị - thương 

mại - dịch vụ 
KDV 

       65.93  
6,068.61   

6,068.61     

12 
Khu dân cư nông 

thôn 
DNT 

   

5,549.09  
2,682.07   

5,549.09     

13 

Khu ở, làng nghề, 

sản xuất phi nông 

nghiệp nông thôn 

KON 

     131.13  

4,520.17   

4,667.06     
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